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SỞ XÂY DỰNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------
 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ THEO CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH, MỨC ĐỘ HOÀN THÀNH CÔNG VỤ NĂM 2025

(Đính kèm theo Văn bản số           /SoXD-VP ngày        /         / 2025 của Sở Xây dựng Đồng Nai).

Stt Địa phương Nội dung thực hiện tốt Nội dung thực hiện chưa tốt
Đánh giá xếp 
loại (Mức A+, 

A, B, C)

Lý do đánh 
giá mức A+ Ghi chú

1
Phòng Kinh tế, Hạ tầng 

và Đô thị - UBND 
Phường Biên Hòa

Đã phối hợp, hỗ trợ  việc khảo sát điều tra số liệu 
tại phục vụ cho điều chỉnh Chương trình phát 
triển nhà ở tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2030
Quản lý hoạt động xây dựng và trật tự xây dựng
Phối hợp thực hiện  tốt nhiệm vụ được giao
Phối hợp trong công tác triển khai thi hành chính 
sách, pháp luật.
Phối hợp kịp thời, đảm bảo yêu cầu
Quản lý chất lượng công trình
Phối hợp tốt

Chưa góp ý dự thảo Quyết định quản lý, 
sử dụng nhà biệt thự, nhà chung cư; tiêu 
chí nhà ở có giá trị nghệ thuật, kiến trúc, 
văn hóa, lịch sử trên địa bàn tỉnh Đồng 
Nai... 
Còn trễ hạn trong  phối hợp báo giá 
VLXD
Thông tin báo cáo đúng hạn nhưng chưa 
đạt yêu cầu 

 A   

2
Phòng Kinh tế, Hạ tầng 

và Đô thị - UBND 
Phường Trấn Biên

Đã phối hợp, hỗ trợ  việc khảo sát điều tra số liệu 
tại phục vụ cho điều chỉnh Chương trình phát 
triển nhà ở tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2030
Quản lý hoạt động xây dựng và trật tự xây dựng
 Phối hợp thực hiện  tốt nhiệm vụ được giao
Phối hợp trong công tác triển khai thi hành chính 
sách, pháp luật.
Phối hợp kịp thời, đảm bảo yêu cầu
Quản lý chất lượng công trình

Chưa phối hợp xác minh thông tin danh 
sách các đối tượng dự kiến được giải 
quyết mua nhà ở xã hội;  
Chưa Góp ý dự thảo Quyết định quản lý, 
sử dụng nhà biệt thự, nhà chung cư; tiêu 
chí nhà ở có giá trị nghệ thuật, kiến trúc, 
văn hóa, lịch sử trên địa bàn tỉnh Đồng 
Nai... 
Còn trễ hạn trong  phối hợp báo giá 
VLXD

  A   



2

Stt Địa phương Nội dung thực hiện tốt Nội dung thực hiện chưa tốt
Đánh giá xếp 
loại (Mức A+, 

A, B, C)

Lý do đánh 
giá mức A+ Ghi chú

Phối hợp tốt Thông tin báo cáo đúng hạn nhưng chưa 
đạt yêu cầu 

3
Phòng Kinh tế, Hạ tầng 

và Đô thị - UBND 
Phường Tam Hiệp

Đã phối hợp, hỗ trợ  việc khảo sát điều tra số liệu 
tại phục vụ cho điều chỉnh Chương trình phát 
triển nhà ở tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2030
Quản lý hoạt động xây dựng và trật tự xây dựng
 Phối hợp thực hiện  tốt nhiệm vụ được giao
Phối hợp trong công tác triển khai thi hành chính 
sách, pháp luật.
Phối hợp kịp thời, đảm bảo yêu cầu
Quản lý chất lượng công trình
Phối hợp tốt

Chưa phối hợp xác minh thông tin danh 
sách các đối tượng dự kiến được giải 
quyết mua nhà ở xã hội;  
Chưa Góp ý dự thảo Quyết định quản lý, 
sử dụng nhà biệt thự, nhà chung cư; tiêu 
chí nhà ở có giá trị nghệ thuật, kiến trúc, 
văn hóa, lịch sử trên địa bàn tỉnh Đồng 
Nai... 
Còn trễ hạn trong  phối hợp báo giá 
VLXD
Thông tin báo cáo đúng hạn nhưng chưa 
đạt yêu cầu 

  A   

4
Phòng Kinh tế, Hạ tầng 

và Đô thị - UBND 
Phường Long Bình

Đã phối hợp, hỗ trợ  việc khảo sát điều tra số liệu 
tại phục vụ cho điều chỉnh Chương trình phát 
triển nhà ở tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2030

- Quản lý hoạt động xây dựng và trật tự xây dựng
- Phối hợp thực hiện  tốt nhiệm vụ được giao
- Phối hợp trong công tác triển khai thi hành chính 

sách, pháp luật.
Phối hợp kịp thời, đảm bảo yêu cầu
Quản lý chất lượng công trình
Phối hợp tốt

-

Chưa phối hợp xác minh thông tin danh 
sách các đối tượng dự kiến được giải 
quyết mua nhà ở xã hội;  
Chưa Góp ý dự thảo Quyết định quản lý, 
sử dụng nhà biệt thự, nhà chung cư; tiêu 
chí nhà ở có giá trị nghệ thuật, kiến trúc, 
văn hóa, lịch sử trên địa bàn tỉnh Đồng 
Nai... 
Còn trễ hạn trong  phối hợp báo giá 
VLXD
Thông tin báo cáo đúng hạn nhưng chưa 

  A   



3

Stt Địa phương Nội dung thực hiện tốt Nội dung thực hiện chưa tốt
Đánh giá xếp 
loại (Mức A+, 

A, B, C)

Lý do đánh 
giá mức A+ Ghi chú

đạt yêu cầu 

5
Phòng Kinh tế, Hạ tầng 

và Đô thị - UBND 
Phường Trảng Dài

Đã phối hợp, hỗ trợ  việc khảo sát điều tra số liệu 
tại phục vụ cho điều chỉnh Chương trình phát 
triển nhà ở tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2030; 
Góp ý dự thảo Quyết định quản lý, sử dụng nhà 
biệt thự, nhà chung cư; tiêu chí nhà ở có giá trị 
nghệ thuật, kiến trúc, văn hóa, lịch sử trên địa 
bàn tỉnh Đồng Nai 
Quản lý hoạt động xây dựng và trật tự xây dựng
Phối hợp thực hiện  tốt nhiệm vụ được giao
Phối hợp trong công tác triển khai thi hành chính 
sách, pháp luật.
Phối hợp kịp thời, đảm bảo yêu cầu
Quản lý chất lượng công trình
Phối hợp tốt

Chưa phối hợp, phối hợp còn chậm trễ 
xác minh thông tin danh sách các đối 
tượng dự kiến được giải quyết mua nhà ở 
xã hội;  
Còn trễ hạn trong  phối hợp báo giá 
VLXD
Thông tin báo cáo đúng hạn nhưng chưa 
đạt yêu cầu 

  A   

6
Phòng Kinh tế, Hạ tầng 

và Đô thị - UBND 
Phường Hố Nai

-  Đã phối hợp, hỗ trợ  việc khảo sát điều tra số liệu 
tại phục vụ cho điều chỉnh Chương trình phát 
triển nhà ở tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2030

- Quản lý hoạt động xây dựng và trật tự xây dựng
- Phối hợp thực hiện  tốt nhiệm vụ được giao
- Phối hợp trong công tác triển khai thi hành chính 

sách, pháp luật.
Phối hợp kịp thời, đảm bảo yêu cầu
Quản lý chất lượng công trình
Phối hợp tốt

-

Chưa phối hợp, phối hợp còn chậm trễ 
xác minh thông tin danh sách các đối 
tượng dự kiến được giải quyết mua nhà ở 
xã hội;  
Chưa Góp ý dự thảo Quyết định quản lý, 
sử dụng nhà biệt thự, nhà chung cư; tiêu 
chí nhà ở có giá trị nghệ thuật, kiến trúc, 
văn hóa, lịch sử trên địa bàn tỉnh Đồng 
Nai... 
Còn trễ hạn trong  phối hợp báo giá 
VLXD
Thông tin báo cáo đúng hạn nhưng chưa 

  A   



4

Stt Địa phương Nội dung thực hiện tốt Nội dung thực hiện chưa tốt
Đánh giá xếp 
loại (Mức A+, 

A, B, C)

Lý do đánh 
giá mức A+ Ghi chú

đạt yêu cầu 

7
Phòng Kinh tế, Hạ tầng 

và Đô thị - UBND 
Phường Long Hưng

Đã phối hợp, hỗ trợ  việc khảo sát điều tra số liệu 
tại phục vụ cho điều chỉnh Chương trình phát 
triển nhà ở tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2030; 
Góp ý dự thảo Quyết định quản lý, sử dụng nhà 
biệt thự, nhà chung cư; tiêu chí nhà ở có giá trị 
nghệ thuật, kiến trúc, văn hóa, lịch sử trên địa 
bàn tỉnh Đồng Nai 
Quản lý hoạt động xây dựng và trật tự xây dựng
 Phối hợp thực hiện  tốt nhiệm vụ được giao
Phối hợp trong công tác triển khai thi hành chính 
sách, pháp luật.
Phối hợp kịp thời, đảm bảo yêu cầu
Quản lý chất lượng công trình
Phối hợp tốt

Chưa phối hợp, phối hợp còn chậm trễ 
xác minh thông tin danh sách các đối 
tượng dự kiến được giải quyết mua nhà ở 
xã hội;  
Còn trễ hạn trong  phối hợp báo giá 
VLXD
Thông tin báo cáo đúng hạn nhưng chưa 
đạt yêu cầu 

 A

8 Phòng Kinh tế - UBND 
xã Đại Phước

-
- Đã phối hợp, hỗ trợ  việc khảo sát điều tra số liệu 

tại phục vụ cho điều chỉnh Chương trình phát 
triển nhà ở tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2030

- Quản lý hoạt động xây dựng và trật tự xây dựng
-  Phối hợp thực hiện  tốt nhiệm vụ được giao
- Phối hợp trong công tác triển khai thi hành chính 

sách, pháp luật.
Phối hợp kịp thời, đảm bảo yêu cầu
Quản lý chất lượng công trình
Phối hợp tốt

Chưa Góp ý dự thảo Quyết định quản lý, 
sử dụng nhà biệt thự, nhà chung cư; tiêu 
chí nhà ở có giá trị nghệ thuật, kiến trúc, 
văn hóa, lịch sử trên địa bàn tỉnh Đồng 
Nai...
Còn trễ hạn trong  phối hợp báo giá 
VLXD
Thông tin báo cáo đúng hạn nhưng chưa 
đạt yêu cầu 

 A



5

Stt Địa phương Nội dung thực hiện tốt Nội dung thực hiện chưa tốt
Đánh giá xếp 
loại (Mức A+, 

A, B, C)

Lý do đánh 
giá mức A+ Ghi chú

9 Phòng Kinh tế - UBND 
xã Nhơn Trạch

Đã phối hợp, hỗ trợ  việc khảo sát điều tra số liệu 
tại phục vụ cho điều chỉnh Chương trình phát 
triển nhà ở tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2030
Quản lý hoạt động xây dựng và trật tự xây dựng
 Phối hợp thực hiện  tốt nhiệm vụ được giao
Phối hợp trong công tác triển khai thi hành chính 
sách, pháp luật.
Phối hợp kịp thời, đảm bảo yêu cầu
Quản lý chất lượng công trình
Phối hợp tốt

Chưa phối hợp, phối hợp còn chậm trễ 
xác minh thông tin danh sách các đối 
tượng dự kiến được giải quyết mua nhà ở 
xã hội;  
Chưa Góp ý dự thảo Quyết định quản lý, 
sử dụng nhà biệt thự, nhà chung cư; tiêu 
chí nhà ở có giá trị nghệ thuật, kiến trúc, 
văn hóa, lịch sử trên địa bàn tỉnh Đồng 
Nai...
Còn trễ hạn trong  phối hợp báo giá 
VLXD
Thông tin báo cáo đúng hạn nhưng chưa 
đạt yêu cầu 

 A

10 Phòng Kinh tế - UBND 
xã Phước An

- Đã phối hợp, hỗ trợ  việc khảo sát điều tra số liệu 
tại phục vụ cho điều chỉnh Chương trình phát 
triển nhà ở tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2030

- Quản lý hoạt động xây dựng và trật tự xây dựng
-  Phối hợp thực hiện  tốt nhiệm vụ được giao
- Phối hợp trong công tác triển khai thi hành chính 

sách, pháp luật.
Phối hợp kịp thời, đảm bảo yêu cầu
Quản lý chất lượng công trình
Phối hợp tốt

-

Chưa Góp ý dự thảo Quyết định quản 
lý, sử dụng nhà biệt thự, nhà chung cư; 
tiêu chí nhà ở có giá trị nghệ thuật, kiến 
trúc, văn hóa, lịch sử trên địa bàn tỉnh 
Đồng Nai...
Còn trễ hạn trong  phối hợp báo giá 
VLXD
Thông tin báo cáo đúng hạn nhưng chưa 
đạt yêu cầu 

 A

11 Phòng Kinh tế - UBND 
xã Phước Thái

Đã phối hợp, hỗ trợ  việc khảo sát điều tra số liệu 
tại phục vụ cho điều chỉnh Chương trình phát 

Chưa phối hợp, phối hợp còn chậm trễ 
xác minh thông tin danh sách các đối  A



6

Stt Địa phương Nội dung thực hiện tốt Nội dung thực hiện chưa tốt
Đánh giá xếp 
loại (Mức A+, 

A, B, C)

Lý do đánh 
giá mức A+ Ghi chú

triển nhà ở tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2030
Quản lý hoạt động xây dựng và trật tự xây dựng
 Phối hợp thực hiện  tốt nhiệm vụ được giao
Phối hợp trong công tác triển khai thi hành chính 
sách, pháp luật.
Phối hợp kịp thời, đảm bảo yêu cầu
Quản lý chất lượng công trình
Phối hợp tốt

tượng dự kiến được giải quyết mua nhà ở 
xã hội;  
Chưa Góp ý dự thảo Quyết định quản lý, 
sử dụng nhà biệt thự, nhà chung cư; tiêu 
chí nhà ở có giá trị nghệ thuật, kiến trúc, 
văn hóa, lịch sử trên địa bàn tỉnh Đồng 
Nai...
Còn trễ hạn trong  phối hợp báo giá 
VLXD
Thông tin báo cáo đúng hạn nhưng chưa 
đạt yêu cầu 

12 Phòng Kinh tế - UBND 
xã Long Phước

Đã phối hợp, hỗ trợ  việc khảo sát điều tra số liệu 
tại phục vụ cho điều chỉnh Chương trình phát 
triển nhà ở tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2030
Quản lý hoạt động xây dựng và trật tự xây dựng
 Phối hợp thực hiện  tốt nhiệm vụ được giao
Phối hợp trong công tác triển khai thi hành chính 
sách, pháp luật.
Phối hợp kịp thời, đảm bảo yêu cầu
Quản lý chất lượng công trình
Phối hợp tốt

Chưa Góp ý dự thảo Quyết định quản lý, 
sử dụng nhà biệt thự, nhà chung cư; tiêu 
chí nhà ở có giá trị nghệ thuật, kiến trúc, 
văn hóa, lịch sử trên địa bàn tỉnh Đồng 
Nai...
Còn trễ hạn trong  phối hợp báo giá 
VLXD
Thông tin báo cáo đúng hạn nhưng chưa 
đạt yêu cầu 

A

13 Phòng Kinh tế - UBND 
xã Bình An

Đã phối hợp, hỗ trợ  việc khảo sát điều tra số liệu 
tại phục vụ cho điều chỉnh Chương trình phát 
triển nhà ở tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2030; 
Góp ý dự thảo Quyết định quản lý, sử dụng nhà 
biệt thự, nhà chung cư; tiêu chí nhà ở có giá trị 
nghệ thuật, kiến trúc, văn hóa, lịch sử trên địa 

Chưa phối hợp, phối hợp còn chậm trễ 
xác minh thông tin danh sách các đối 
tượng dự kiến được giải quyết mua nhà ở 
xã hội;  
Còn trễ hạn trong  phối hợp báo giá 

A



7

Stt Địa phương Nội dung thực hiện tốt Nội dung thực hiện chưa tốt
Đánh giá xếp 
loại (Mức A+, 

A, B, C)

Lý do đánh 
giá mức A+ Ghi chú

bàn tỉnh Đồng Nai 
Quản lý hoạt động xây dựng và trật tự xây dựng
 Phối hợp thực hiện  tốt nhiệm vụ được giao
Phối hợp trong công tác triển khai thi hành chính 
sách, pháp luật.
Phối hợp kịp thời, đảm bảo yêu cầu
Quản lý chất lượng công trình
Phối hợp tốt

VLXD
Thông tin báo cáo đúng hạn nhưng chưa 
đạt yêu cầu 

14 Phòng Kinh tế - UBND 
xã Long Thành

Đã phối hợp, hỗ trợ  việc khảo sát điều tra số liệu 
tại phục vụ cho điều chỉnh Chương trình phát 
triển nhà ở tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2030
Quản lý hoạt động xây dựng và trật tự xây dựng
 Phối hợp thực hiện  tốt nhiệm vụ được giao
Phối hợp trong công tác triển khai thi hành chính 
sách, pháp luật.
Phối hợp kịp thời, đảm bảo yêu cầu
Quản lý chất lượng công trình
Phối hợp tốt

Chưa phối hợp, phối hợp còn chậm trễ 
xác minh thông tin danh sách các đối 
tượng dự kiến được giải quyết mua nhà ở 
xã hội;  
Chưa Góp ý dự thảo Quyết định quản lý, 
sử dụng nhà biệt thự, nhà chung cư; tiêu 
chí nhà ở có giá trị nghệ thuật, kiến trúc, 
văn hóa, lịch sử trên địa bàn tỉnh Đồng 
Nai...
Còn trễ hạn trong  phối hợp báo giá 
VLXD
Thông tin báo cáo đúng hạn nhưng chưa 
đạt yêu cầu 

A

15 Phòng Kinh tế - UBND 
xã An Phước

Đã phối hợp, hỗ trợ  việc khảo sát điều tra số liệu 
tại phục vụ cho điều chỉnh Chương trình phát 
triển nhà ở tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2030
Quản lý hoạt động xây dựng và trật tự xây dựng
 Phối hợp thực hiện  tốt nhiệm vụ được giao

Chưa phối hợp, phối hợp còn chậm trễ 
xác minh thông tin danh sách các đối 
tượng dự kiến được giải quyết mua nhà ở 
xã hội;  
Chưa Góp ý dự thảo Quyết định quản lý, 
sử dụng nhà biệt thự, nhà chung cư; tiêu 

A
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Stt Địa phương Nội dung thực hiện tốt Nội dung thực hiện chưa tốt
Đánh giá xếp 
loại (Mức A+, 

A, B, C)

Lý do đánh 
giá mức A+ Ghi chú

Phối hợp trong công tác triển khai thi hành chính 
sách, pháp luật.
Phối hợp kịp thời, đảm bảo yêu cầu
Quản lý chất lượng công trình
Phối hợp tốt

chí nhà ở có giá trị nghệ thuật, kiến trúc, 
văn hóa, lịch sử trên địa bàn tỉnh Đồng 
Nai...
Còn trễ hạn trong  phối hợp báo giá 
VLXD
Thông tin báo cáo đúng hạn nhưng chưa 
đạt yêu cầu 

16 Phòng Kinh tế - UBND 
xã An Viễn

Đã phối hợp, hỗ trợ  việc khảo sát điều tra số liệu 
tại phục vụ cho điều chỉnh Chương trình phát 
triển nhà ở tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2030
Quản lý hoạt động xây dựng và trật tự xây dựng
 Phối hợp thực hiện  tốt nhiệm vụ được giao
Phối hợp trong công tác triển khai thi hành chính 
sách, pháp luật.
Phối hợp kịp thời, đảm bảo yêu cầu
Quản lý chất lượng công trình
Phối hợp tốt

Chưa phối hợp, phối hợp còn chậm trễ 
xác minh thông tin danh sách các đối 
tượng dự kiến được giải quyết mua nhà ở 
xã hội;  
Chưa Góp ý dự thảo Quyết định quản lý, 
sử dụng nhà biệt thự, nhà chung cư; tiêu 
chí nhà ở có giá trị nghệ thuật, kiến trúc, 
văn hóa, lịch sử trên địa bàn tỉnh Đồng 
Nai...
Còn trễ hạn trong  phối hợp báo giá 
VLXD
Thông tin báo cáo đúng hạn nhưng chưa 
đạt yêu cầu 

A

17 Phòng Kinh tế - UBND 
xã Bình Minh

Đã phối hợp, hỗ trợ  việc khảo sát điều tra số liệu 
tại phục vụ cho điều chỉnh Chương trình phát 
triển nhà ở tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2030; 
Góp ý dự thảo Quyết định quản lý, sử dụng nhà 
biệt thự, nhà chung cư; tiêu chí nhà ở có giá trị 
nghệ thuật, kiến trúc, văn hóa, lịch sử trên địa 
bàn tỉnh Đồng Nai 
Quản lý hoạt động xây dựng và trật tự xây dựng

Chưa phối hợp, phối hợp còn chậm trễ 
xác minh thông tin danh sách các đối 
tượng dự kiến được giải quyết mua nhà ở 
xã hội;  
Còn trễ hạn trong  phối hợp báo giá 
VLXD
Thông tin báo cáo đúng hạn nhưng chưa 

A
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Stt Địa phương Nội dung thực hiện tốt Nội dung thực hiện chưa tốt
Đánh giá xếp 
loại (Mức A+, 

A, B, C)

Lý do đánh 
giá mức A+ Ghi chú

 Phối hợp thực hiện  tốt nhiệm vụ được giao
Phối hợp trong công tác triển khai thi hành chính 
sách, pháp luật.
Phối hợp kịp thời, đảm bảo yêu cầu
Quản lý chất lượng công trình
Phối hợp tốt

đạt yêu cầu 

18 Phòng Kinh tế - UBND 
xã Trảng Bom

Đã phối hợp, hỗ trợ  việc khảo sát điều tra số liệu 
tại phục vụ cho điều chỉnh Chương trình phát 
triển nhà ở tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2030; 
Góp ý dự thảo Quyết định quản lý, sử dụng nhà 
biệt thự, nhà chung cư; tiêu chí nhà ở có giá trị 
nghệ thuật, kiến trúc, văn hóa, lịch sử trên địa 
bàn tỉnh Đồng Nai 
Quản lý hoạt động xây dựng và trật tự xây dựng
 Phối hợp thực hiện  tốt nhiệm vụ được giao
Phối hợp trong công tác triển khai thi hành chính 
sách, pháp luật.
Phối hợp kịp thời, đảm bảo yêu cầu
Quản lý chất lượng công trình
Phối hợp tốt

Còn trễ hạn trong  phối hợp báo giá 
VLXD
Thông tin báo cáo đúng hạn nhưng chưa 
đạt yêu cầu 

A

19 Phòng Kinh tế - UBND 
xã Bàu Hàm

Đã phối hợp, hỗ trợ  việc khảo sát điều tra số liệu 
tại phục vụ cho điều chỉnh Chương trình phát 
triển nhà ở tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2030; 
Góp ý dự thảo Quyết định quản lý, sử dụng nhà 
biệt thự, nhà chung cư; tiêu chí nhà ở có giá trị 
nghệ thuật, kiến trúc, văn hóa, lịch sử trên địa 

Chưa phối hợp, phối hợp còn chậm trễ 
xác minh thông tin danh sách các đối 
tượng dự kiến được giải quyết mua nhà ở 
xã hội;  
Còn trễ hạn trong  phối hợp báo giá 
VLXD

A
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Stt Địa phương Nội dung thực hiện tốt Nội dung thực hiện chưa tốt
Đánh giá xếp 
loại (Mức A+, 

A, B, C)

Lý do đánh 
giá mức A+ Ghi chú

bàn tỉnh Đồng Nai 
Quản lý hoạt động xây dựng và trật tự xây dựng
 Phối hợp thực hiện  tốt nhiệm vụ được giao
Phối hợp trong công tác triển khai thi hành chính 
sách, pháp luật.
Phối hợp kịp thời, đảm bảo yêu cầu
Quản lý chất lượng công trình
Phối hợp tốt

Thông tin báo cáo đúng hạn nhưng chưa 
đạt yêu cầu 

20 Phòng Kinh tế - UBND 
xã Hưng Thịnh

Đã phối hợp, hỗ trợ  việc khảo sát điều tra số liệu 
tại phục vụ cho điều chỉnh Chương trình phát 
triển nhà ở tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2030; 
Góp ý dự thảo Quyết định quản lý, sử dụng nhà 
biệt thự, nhà chung cư; tiêu chí nhà ở có giá trị 
nghệ thuật, kiến trúc, văn hóa, lịch sử trên địa 
bàn tỉnh Đồng Nai 
Quản lý hoạt động xây dựng và trật tự xây dựng
 Phối hợp thực hiện  tốt nhiệm vụ được giao
Phối hợp trong công tác triển khai thi hành chính 
sách, pháp luật.
Phối hợp kịp thời, đảm bảo yêu cầu
Quản lý chất lượng công trình
Phối hợp tốt

Còn trễ hạn trong  phối hợp báo giá 
VLXD
Thông tin báo cáo đúng hạn nhưng chưa 
đạt yêu cầu 

A

21 Phòng Kinh tế - UBND 
xã Dầu Giây

Đã phối hợp, hỗ trợ  việc khảo sát điều tra số liệu 
tại phục vụ cho điều chỉnh Chương trình phát 
triển nhà ở tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2030; 
Góp ý dự thảo Quyết định quản lý, sử dụng nhà 

Chưa phối hợp, phối hợp còn chậm trễ 
xác minh thông tin danh sách các đối 
tượng dự kiến được giải quyết mua nhà ở 
xã hội;  

A
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Stt Địa phương Nội dung thực hiện tốt Nội dung thực hiện chưa tốt
Đánh giá xếp 
loại (Mức A+, 

A, B, C)

Lý do đánh 
giá mức A+ Ghi chú

biệt thự, nhà chung cư; tiêu chí nhà ở có giá trị 
nghệ thuật, kiến trúc, văn hóa, lịch sử trên địa 
bàn tỉnh Đồng Nai 
Quản lý hoạt động xây dựng và trật tự xây dựng
 Phối hợp thực hiện  tốt nhiệm vụ được giao
Phối hợp trong công tác triển khai thi hành chính 
sách, pháp luật.
Phối hợp kịp thời, đảm bảo yêu cầu
Quản lý chất lượng công trình
Phối hợp tốt

Còn trễ hạn trong  phối hợp báo giá 
VLXD
Thông tin báo cáo đúng hạn nhưng chưa 
đạt yêu cầu 

22 Phòng Kinh tế - UBND 
xã Gia Kiệm

Đã phối hợp, hỗ trợ  việc khảo sát điều tra số liệu 
tại phục vụ cho điều chỉnh Chương trình phát 
triển nhà ở tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2030; 
Góp ý dự thảo Quyết định quản lý, sử dụng nhà 
biệt thự, nhà chung cư; tiêu chí nhà ở có giá trị 
nghệ thuật, kiến trúc, văn hóa, lịch sử trên địa 
bàn tỉnh Đồng Nai 
Quản lý hoạt động xây dựng và trật tự xây dựng
 Phối hợp thực hiện  tốt nhiệm vụ được giao
Phối hợp trong công tác triển khai thi hành chính 
sách, pháp luật.
Phối hợp kịp thời, đảm bảo yêu cầu
Quản lý chất lượng công trình
Phối hợp tốt

Chưa phối hợp, phối hợp còn chậm trễ 
xác minh thông tin danh sách các đối 
tượng dự kiến được giải quyết mua nhà ở 
xã hội;  
Còn trễ hạn trong  phối hợp báo giá 
VLXD
Thông tin báo cáo đúng hạn nhưng chưa 
đạt yêu cầu 

A

23 Phòng Kinh tế - UBND 
xã Thống Nhất

Đã phối hợp, hỗ trợ  việc khảo sát điều tra số liệu 
tại phục vụ cho điều chỉnh Chương trình phát 

Chưa phối hợp, phối hợp còn chậm trễ 
xác minh thông tin danh sách các đối A
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Stt Địa phương Nội dung thực hiện tốt Nội dung thực hiện chưa tốt
Đánh giá xếp 
loại (Mức A+, 

A, B, C)

Lý do đánh 
giá mức A+ Ghi chú

triển nhà ở tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2030; 
Góp ý dự thảo Quyết định quản lý, sử dụng nhà 
biệt thự, nhà chung cư; tiêu chí nhà ở có giá trị 
nghệ thuật, kiến trúc, văn hóa, lịch sử trên địa 
bàn tỉnh Đồng Nai 
Quản lý hoạt động xây dựng và trật tự xây dựng
 Phối hợp thực hiện  tốt nhiệm vụ được giao
Phối hợp trong công tác triển khai thi hành chính 
sách, pháp luật.
Phối hợp kịp thời, đảm bảo yêu cầu
Quản lý chất lượng công trình
Phối hợp tốt

tượng dự kiến được giải quyết mua nhà ở 
xã hội;  
Còn trễ hạn trong  phối hợp báo giá 
VLXD
Thông tin báo cáo đúng hạn nhưng chưa 
đạt yêu cầu 

24
Phòng Kinh tế, Hạ tầng 

và Đô thị - UBND 
Phường Bình Lộc

Đã phối hợp, hỗ trợ  việc khảo sát điều tra số liệu 
tại phục vụ cho điều chỉnh Chương trình phát 
triển nhà ở tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2030
Quản lý hoạt động xây dựng và trật tự xây dựng
 Phối hợp thực hiện  tốt nhiệm vụ được giao
Phối hợp trong công tác triển khai thi hành chính 
sách, pháp luật.
Phối hợp kịp thời, đảm bảo yêu cầu
Quản lý chất lượng công trình
Phối hợp tốt

Chưa Góp ý dự thảo Quyết định quản lý, 
sử dụng nhà biệt thự, nhà chung cư; tiêu 
chí nhà ở có giá trị nghệ thuật, kiến trúc, 
văn hóa, lịch sử trên địa bàn tỉnh Đồng 
Nai...
Còn trễ hạn trong  phối hợp báo giá 
VLXD
Thông tin báo cáo đúng hạn nhưng chưa 
đạt yêu cầu 

A

25
Phòng Kinh tế, Hạ tầng 

và Đô thị - UBND 
Phường Bảo Vinh

Đã phối hợp, hỗ trợ  việc khảo sát điều tra số liệu 
tại phục vụ cho điều chỉnh Chương trình phát 
triển nhà ở tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2030; 
Góp ý dự thảo Quyết định quản lý, sử dụng nhà 

Chưa phối hợp, phối hợp còn chậm trễ 
xác minh thông tin danh sách các đối 
tượng dự kiến được giải quyết mua nhà ở 
xã hội;  

A
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Stt Địa phương Nội dung thực hiện tốt Nội dung thực hiện chưa tốt
Đánh giá xếp 
loại (Mức A+, 

A, B, C)

Lý do đánh 
giá mức A+ Ghi chú

biệt thự, nhà chung cư; tiêu chí nhà ở có giá trị 
nghệ thuật, kiến trúc, văn hóa, lịch sử trên địa 
bàn tỉnh Đồng Nai
Quản lý hoạt động xây dựng và trật tự xây dựng
 Phối hợp thực hiện  tốt nhiệm vụ được giao 
Phối hợp trong công tác triển khai thi hành chính 
sách, pháp luật.
Phối hợp kịp thời, đảm bảo yêu cầu
Quản lý chất lượng công trình
Phối hợp tốt

Còn trễ hạn trong  phối hợp báo giá 
VLXD
Thông tin báo cáo đúng hạn nhưng chưa 
đạt yêu cầu 

26
Phòng Kinh tế, Hạ tầng 

và Đô thị - UBND 
Phường Xuân Lập

Đã phối hợp, hỗ trợ  việc khảo sát điều tra số liệu 
tại phục vụ cho điều chỉnh Chương trình phát 
triển nhà ở tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2030
Quản lý hoạt động xây dựng và trật tự xây dựng
 Phối hợp thực hiện  tốt nhiệm vụ được giao
Phối hợp trong công tác triển khai thi hành chính 
sách, pháp luật.
Phối hợp kịp thời, đảm bảo yêu cầu
Quản lý chất lượng công trình
Phối hợp tốt

Chưa Góp ý dự thảo Quyết định quản lý, 
sử dụng nhà biệt thự, nhà chung cư; tiêu 
chí nhà ở có giá trị nghệ thuật, kiến trúc, 
văn hóa, lịch sử trên địa bàn tỉnh Đồng 
Nai...
Còn trễ hạn trong  phối hợp báo giá 
VLXD
Thông tin báo cáo đúng hạn nhưng chưa 
đạt yêu cầu 

A

27
Phòng Kinh tế, Hạ tầng 

và Đô thị - UBND 
Phường Long Khánh

Đã phối hợp, hỗ trợ  việc khảo sát điều tra số liệu 
tại phục vụ cho điều chỉnh Chương trình phát 
triển nhà ở tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2030
Quản lý hoạt động xây dựng và trật tự xây dựng
 Phối hợp thực hiện  tốt nhiệm vụ được giao

Chưa phối hợp, phối hợp còn chậm trễ 
xác minh thông tin danh sách các đối 
tượng dự kiến được giải quyết mua nhà ở 
xã hội;  
Chưa Góp ý dự thảo Quyết định quản lý, 

A
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Stt Địa phương Nội dung thực hiện tốt Nội dung thực hiện chưa tốt
Đánh giá xếp 
loại (Mức A+, 

A, B, C)

Lý do đánh 
giá mức A+ Ghi chú

Phối hợp trong công tác triển khai thi hành chính 
sách, pháp luật.
Phối hợp kịp thời, đảm bảo yêu cầu
Quản lý chất lượng công trình
Phối hợp tốt

sử dụng nhà biệt thự, nhà chung cư; tiêu 
chí nhà ở có giá trị nghệ thuật, kiến trúc, 
văn hóa, lịch sử trên địa bàn tỉnh Đồng 
Nai...
Còn trễ hạn trong  phối hợp báo giá 
VLXD
Thông tin báo cáo đúng hạn nhưng chưa 
đạt yêu cầu 

28
Phòng Kinh tế, Hạ tầng 

và Đô thị - UBND 
Phường Hàng Gòn

Đã phối hợp, hỗ trợ  việc khảo sát điều tra số liệu 
tại phục vụ cho điều chỉnh Chương trình phát 
triển nhà ở tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2030; 
Góp ý dự thảo Quyết định quản lý, sử dụng nhà 
biệt thự, nhà chung cư; tiêu chí nhà ở có giá trị 
nghệ thuật, kiến trúc, văn hóa, lịch sử trên địa 
bàn tỉnh Đồng Nai 
Quản lý hoạt động xây dựng và trật tự xây dựng
 Phối hợp thực hiện  tốt nhiệm vụ được giao
Phối hợp trong công tác triển khai thi hành chính 
sách, pháp luật.
Phối hợp kịp thời, đảm bảo yêu cầu
Quản lý chất lượng công trình
Phối hợp tốt

Còn trễ hạn trong  phối hợp báo giá 
VLXD
Thông tin báo cáo đúng hạn nhưng chưa 
đạt yêu cầu 

A

29 Phòng Kinh tế - UBND 
xã Xuân Quế

Đã phối hợp, hỗ trợ  việc khảo sát điều tra số liệu 
tại phục vụ cho điều chỉnh Chương trình phát 
triển nhà ở tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2030; 
Góp ý dự thảo Quyết định quản lý, sử dụng nhà 
biệt thự, nhà chung cư; tiêu chí nhà ở có giá trị 

Còn trễ hạn trong  phối hợp báo giá 
VLXD
Thông tin báo cáo đúng hạn nhưng chưa 
đạt yêu cầu 

A
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Stt Địa phương Nội dung thực hiện tốt Nội dung thực hiện chưa tốt
Đánh giá xếp 
loại (Mức A+, 

A, B, C)

Lý do đánh 
giá mức A+ Ghi chú

nghệ thuật, kiến trúc, văn hóa, lịch sử trên địa 
bàn tỉnh Đồng Nai 
Quản lý hoạt động xây dựng và trật tự xây dựng
 Phối hợp thực hiện  tốt nhiệm vụ được giao
Phối hợp trong công tác triển khai thi hành chính 
sách, pháp luật.
Phối hợp kịp thời, đảm bảo yêu cầu
Quản lý chất lượng công trình
Phối hợp tốt

30 Phòng Kinh tế - UBND 
xã Xuân Đường

Đã phối hợp, hỗ trợ  việc khảo sát điều tra số liệu 
tại phục vụ cho điều chỉnh Chương trình phát 
triển nhà ở tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2030; 
Góp ý dự thảo Quyết định quản lý, sử dụng nhà 
biệt thự, nhà chung cư; tiêu chí nhà ở có giá trị 
nghệ thuật, kiến trúc, văn hóa, lịch sử trên địa 
bàn tỉnh Đồng Nai 
Quản lý hoạt động xây dựng và trật tự xây dựng
 Phối hợp thực hiện  tốt nhiệm vụ được giao
Phối hợp trong công tác triển khai thi hành chính 
sách, pháp luật.
Phối hợp kịp thời, đảm bảo yêu cầu
Quản lý chất lượng công trình
Phối hợp tốt

Còn trễ hạn trong  phối hợp báo giá 
VLXD
Thông tin báo cáo đúng hạn nhưng chưa 
đạt yêu cầu 

A

31 Phòng Kinh tế - UBND 
xã Cẩm Mỹ

Đã phối hợp, hỗ trợ  việc khảo sát điều tra số liệu 
tại phục vụ cho điều chỉnh Chương trình phát 
triển nhà ở tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2030

Chưa Góp ý dự thảo Quyết định quản lý, 
sử dụng nhà biệt thự, nhà chung cư; tiêu 
chí nhà ở có giá trị nghệ thuật, kiến trúc, 

A
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Stt Địa phương Nội dung thực hiện tốt Nội dung thực hiện chưa tốt
Đánh giá xếp 
loại (Mức A+, 

A, B, C)

Lý do đánh 
giá mức A+ Ghi chú

Quản lý hoạt động xây dựng và trật tự xây dựng
 Phối hợp thực hiện  tốt nhiệm vụ được giao
Phối hợp trong công tác triển khai thi hành chính 
sách, pháp luật.
Phối hợp kịp thời, đảm bảo yêu cầu
Quản lý chất lượng công trình
Phối hợp tốt

văn hóa, lịch sử trên địa bàn tỉnh Đồng 
Nai...
Còn trễ hạn trong  phối hợp báo giá 
VLXD
Thông tin báo cáo đúng hạn nhưng chưa 
đạt yêu cầu 

32 Phòng Kinh tế - UBND 
xã Sông Ray

Đã phối hợp, hỗ trợ  việc khảo sát điều tra số liệu 
tại phục vụ cho điều chỉnh Chương trình phát 
triển nhà ở tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2030; 
Góp ý dự thảo Quyết định quản lý, sử dụng nhà 
biệt thự, nhà chung cư; tiêu chí nhà ở có giá trị 
nghệ thuật, kiến trúc, văn hóa, lịch sử trên địa 
bàn tỉnh Đồng Nai 
Quản lý hoạt động xây dựng và trật tự xây dựng
 Phối hợp thực hiện  tốt nhiệm vụ được giao
Phối hợp trong công tác triển khai thi hành chính 
sách, pháp luật.
Phối hợp kịp thời, đảm bảo yêu cầu
Quản lý chất lượng công trình
Phối hợp tốt

Còn trễ hạn trong  phối hợp báo giá 
VLXD
Thông tin báo cáo đúng hạn nhưng chưa 
đạt yêu cầu 

A

33 Phòng Kinh tế - UBND 
xã Xuân Đông

Đã phối hợp, hỗ trợ  việc khảo sát điều tra số liệu 
tại phục vụ cho điều chỉnh Chương trình phát 
triển nhà ở tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2030; 
Góp ý dự thảo Quyết định quản lý, sử dụng nhà 
biệt thự, nhà chung cư; tiêu chí nhà ở có giá trị 

Còn trễ hạn trong  phối hợp báo giá 
VLXD
Thông tin báo cáo đúng hạn nhưng chưa 
đạt yêu cầu 

A
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Stt Địa phương Nội dung thực hiện tốt Nội dung thực hiện chưa tốt
Đánh giá xếp 
loại (Mức A+, 

A, B, C)

Lý do đánh 
giá mức A+ Ghi chú

nghệ thuật, kiến trúc, văn hóa, lịch sử trên địa 
bàn tỉnh Đồng Nai 
Quản lý hoạt động xây dựng và trật tự xây dựng
 Phối hợp thực hiện  tốt nhiệm vụ được giao
Phối hợp trong công tác triển khai thi hành chính 
sách, pháp luật.
Phối hợp kịp thời, đảm bảo yêu cầu
Quản lý chất lượng công trình
Phối hợp tốt

34 Phòng Kinh tế - UBND 
xã Xuân Định

Đã phối hợp, hỗ trợ  việc khảo sát điều tra số liệu 
tại phục vụ cho điều chỉnh Chương trình phát 
triển nhà ở tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2030
Quản lý hoạt động xây dựng và trật tự xây dựng
 Phối hợp thực hiện  tốt nhiệm vụ được giao
Phối hợp trong công tác triển khai thi hành chính 
sách, pháp luật.
Phối hợp kịp thời, đảm bảo yêu cầu
Quản lý chất lượng công trình
Phối hợp tốt

Chưa góp ý dự thảo Quyết định quản lý, 
sử dụng nhà biệt thự, nhà chung cư; tiêu 
chí nhà ở có giá trị nghệ thuật, kiến trúc, 
văn hóa, lịch sử trên địa bàn tỉnh Đồng 
Nai... 
Còn trễ hạn trong  phối hợp báo giá 
VLXD
Thông tin báo cáo đúng hạn nhưng chưa 
đạt yêu cầu 

A

35 Phòng Kinh tế - UBND 
xã Xuân Phú

Đã phối hợp, hỗ trợ  việc khảo sát điều tra số liệu 
tại phục vụ cho điều chỉnh Chương trình phát 
triển nhà ở tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2030
Quản lý hoạt động xây dựng và trật tự xây dựng
 Phối hợp thực hiện  tốt nhiệm vụ được giao
Phối hợp trong công tác triển khai thi hành chính 

Chưa góp ý dự thảo Quyết định quản lý, 
sử dụng nhà biệt thự, nhà chung cư; tiêu 
chí nhà ở có giá trị nghệ thuật, kiến trúc, 
văn hóa, lịch sử trên địa bàn tỉnh Đồng 
Nai... 
Còn trễ hạn trong  phối hợp báo giá 

A



18

Stt Địa phương Nội dung thực hiện tốt Nội dung thực hiện chưa tốt
Đánh giá xếp 
loại (Mức A+, 

A, B, C)

Lý do đánh 
giá mức A+ Ghi chú

sách, pháp luật.
Phối hợp kịp thời, đảm bảo yêu cầu
Quản lý chất lượng công trình
Phối hợp tốt

VLXD
Thông tin báo cáo đúng hạn nhưng chưa 
đạt yêu cầu 

36 Phòng Kinh tế - UBND 
xã Xuân Lộc

Đã phối hợp, hỗ trợ  việc khảo sát điều tra số liệu 
tại phục vụ cho điều chỉnh Chương trình phát 
triển nhà ở tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2030
Quản lý hoạt động xây dựng và trật tự xây dựng
 Phối hợp thực hiện  tốt nhiệm vụ được giao
Phối hợp trong công tác triển khai thi hành chính 
sách, pháp luật.
Phối hợp kịp thời, đảm bảo yêu cầu
Quản lý chất lượng công trình
Phối hợp tốt

Chưa góp ý dự thảo Quyết định quản lý, 
sử dụng nhà biệt thự, nhà chung cư; tiêu 
chí nhà ở có giá trị nghệ thuật, kiến trúc, 
văn hóa, lịch sử trên địa bàn tỉnh Đồng 
Nai... 
Còn trễ hạn trong  phối hợp báo giá 
VLXD
Thông tin báo cáo đúng hạn nhưng chưa 
đạt yêu cầu 

A

37 Phòng Kinh tế - UBND 
xã Xuân Hòa

Đã phối hợp, hỗ trợ  việc khảo sát điều tra số liệu 
tại phục vụ cho điều chỉnh Chương trình phát 
triển nhà ở tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2030; 
Góp ý dự thảo Quyết định quản lý, sử dụng nhà 
biệt thự, nhà chung cư; tiêu chí nhà ở có giá trị 
nghệ thuật, kiến trúc, văn hóa, lịch sử trên địa 
bàn tỉnh Đồng Nai 
Quản lý hoạt động xây dựng và trật tự xây dựng
 Phối hợp thực hiện  tốt nhiệm vụ được giao
Phối hợp trong công tác triển khai thi hành chính 
sách, pháp luật.

Còn trễ hạn trong  phối hợp báo giá 
VLXD
Thông tin báo cáo đúng hạn nhưng chưa 
đạt yêu cầu 

A
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Stt Địa phương Nội dung thực hiện tốt Nội dung thực hiện chưa tốt
Đánh giá xếp 
loại (Mức A+, 

A, B, C)

Lý do đánh 
giá mức A+ Ghi chú

Phối hợp kịp thời, đảm bảo yêu cầu
Quản lý chất lượng công trình
Phối hợp tốt

38 Phòng Kinh tế - UBND 
xã Xuân Thành

Đã phối hợp, hỗ trợ  việc khảo sát điều tra số liệu 
tại phục vụ cho điều chỉnh Chương trình phát 
triển nhà ở tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2030; 
Góp ý dự thảo Quyết định quản lý, sử dụng nhà 
biệt thự, nhà chung cư; tiêu chí nhà ở có giá trị 
nghệ thuật, kiến trúc, văn hóa, lịch sử trên địa 
bàn tỉnh Đồng Nai 
Quản lý hoạt động xây dựng và trật tự xây dựng
 Phối hợp thực hiện  tốt nhiệm vụ được giao
Phối hợp trong công tác triển khai thi hành chính 
sách, pháp luật.
Phối hợp kịp thời, đảm bảo yêu cầu
Quản lý chất lượng công trình
Phối hợp tốt

Còn trễ hạn trong  phối hợp báo giá 
VLXD
Thông tin báo cáo đúng hạn nhưng chưa 
đạt yêu cầu 

A

39 Phòng Kinh tế - UBND 
xã Xuân Bắc

Đã phối hợp, hỗ trợ  việc khảo sát điều tra số liệu 
tại phục vụ cho điều chỉnh Chương trình phát 
triển nhà ở tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2030
Quản lý hoạt động xây dựng và trật tự xây dựng
 Phối hợp thực hiện  tốt nhiệm vụ được giao
Phối hợp trong công tác triển khai thi hành chính 
sách, pháp luật.
Phối hợp kịp thời, đảm bảo yêu cầu

Chưa góp ý dự thảo Quyết định quản lý, 
sử dụng nhà biệt thự, nhà chung cư; tiêu 
chí nhà ở có giá trị nghệ thuật, kiến trúc, 
văn hóa, lịch sử trên địa bàn tỉnh Đồng 
Nai... 
Còn trễ hạn trong  phối hợp báo giá 
VLXD
Thông tin báo cáo đúng hạn nhưng chưa 
đạt yêu cầu 

A
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Stt Địa phương Nội dung thực hiện tốt Nội dung thực hiện chưa tốt
Đánh giá xếp 
loại (Mức A+, 

A, B, C)

Lý do đánh 
giá mức A+ Ghi chú

Quản lý chất lượng công trình
Phối hợp tốt

40 Phòng Kinh tế - UBND 
xã La Ngà

Đã phối hợp, hỗ trợ  việc khảo sát điều tra số liệu 
tại phục vụ cho điều chỉnh Chương trình phát 
triển nhà ở tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2030
Quản lý hoạt động xây dựng và trật tự xây dựng
 Phối hợp thực hiện  tốt nhiệm vụ được giao
Phối hợp trong công tác triển khai thi hành chính 
sách, pháp luật.
Phối hợp kịp thời, đảm bảo yêu cầu
Quản lý chất lượng công trình
Phối hợp tốt

Chưa Góp ý dự thảo Quyết định quản lý, 
sử dụng nhà biệt thự, nhà chung cư; tiêu 
chí nhà ở có giá trị nghệ thuật, kiến trúc, 
văn hóa, lịch sử trên địa bàn tỉnh Đồng 
Nai... 
Còn trễ hạn trong  phối hợp báo giá 
VLXD
Thông tin báo cáo đúng hạn nhưng chưa 
đạt yêu cầu 

A

41 Phòng Kinh tế - UBND 
xã Định Quán

Đã phối hợp, hỗ trợ  việc khảo sát điều tra số liệu 
tại phục vụ cho điều chỉnh Chương trình phát 
triển nhà ở tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2030; 
Góp ý dự thảo Quyết định quản lý, sử dụng nhà 
biệt thự, nhà chung cư; tiêu chí nhà ở có giá trị 
nghệ thuật, kiến trúc, văn hóa, lịch sử trên địa 
bàn tỉnh Đồng Nai 
Quản lý hoạt động xây dựng và trật tự xây dựng
 Phối hợp thực hiện  tốt nhiệm vụ được giao
Phối hợp trong công tác triển khai thi hành chính 
sách, pháp luật.
Phối hợp kịp thời, đảm bảo yêu cầu
Quản lý chất lượng công trình

Chưa phối hợp, phối hợp còn chậm trễ 
xác minh thông tin danh sách các đối 
tượng dự kiến được giải quyết mua nhà ở 
xã hội;  
Còn trễ hạn trong  phối hợp báo giá 
VLXD
Thông tin báo cáo đúng hạn nhưng chưa 
đạt yêu cầu 

A
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Stt Địa phương Nội dung thực hiện tốt Nội dung thực hiện chưa tốt
Đánh giá xếp 
loại (Mức A+, 

A, B, C)

Lý do đánh 
giá mức A+ Ghi chú

Phối hợp tốt

42 Phòng Kinh tế - UBND 
xã Phú Vinh

Đã phối hợp, hỗ trợ  việc khảo sát điều tra số liệu 
tại phục vụ cho điều chỉnh Chương trình phát 
triển nhà ở tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2030
Quản lý hoạt động xây dựng và trật tự xây dựng
 Phối hợp thực hiện  tốt nhiệm vụ được giao
Phối hợp trong công tác triển khai thi hành chính 
sách, pháp luật.
Phối hợp kịp thời, đảm bảo yêu cầu
Quản lý chất lượng công trình
Phối hợp tốt

Chưa góp ý dự thảo Quyết định quản lý, 
sử dụng nhà biệt thự, nhà chung cư; tiêu 
chí nhà ở có giá trị nghệ thuật, kiến trúc, 
văn hóa, lịch sử trên địa bàn tỉnh Đồng 
Nai... 
Còn trễ hạn trong  phối hợp báo giá 
VLXD
Thông tin báo cáo đúng hạn nhưng chưa 
đạt yêu cầu 

A

43 Phòng Kinh tế - UBND 
xã Phú Hòa

Đã phối hợp, hỗ trợ  việc khảo sát điều tra số liệu 
tại phục vụ cho điều chỉnh Chương trình phát 
triển nhà ở tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2030
Quản lý hoạt động xây dựng và trật tự xây dựng
 Phối hợp thực hiện  tốt nhiệm vụ được giao
Phối hợp trong công tác triển khai thi hành chính 
sách, pháp luật.
Phối hợp kịp thời, đảm bảo yêu cầu
Quản lý chất lượng công trình
Phối hợp tốt

Chưa Góp ý dự thảo Quyết định quản lý, 
sử dụng nhà biệt thự, nhà chung cư; tiêu 
chí nhà ở có giá trị nghệ thuật, kiến trúc, 
văn hóa, lịch sử trên địa bàn tỉnh Đồng 
Nai... 
Còn trễ hạn trong  phối hợp báo giá 
VLXD
Thông tin báo cáo đúng hạn nhưng chưa 
đạt yêu cầu 

A

44 Phòng Kinh tế - UBND 
xã Tà Lài

Đã phối hợp, hỗ trợ  việc khảo sát điều tra số liệu 
tại phục vụ cho điều chỉnh Chương trình phát 
triển nhà ở tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2030

Chưa góp ý dự thảo Quyết định quản lý, 
sử dụng nhà biệt thự, nhà chung cư; tiêu 
chí nhà ở có giá trị nghệ thuật, kiến trúc, 
văn hóa, lịch sử trên địa bàn tỉnh Đồng 

A
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Stt Địa phương Nội dung thực hiện tốt Nội dung thực hiện chưa tốt
Đánh giá xếp 
loại (Mức A+, 

A, B, C)

Lý do đánh 
giá mức A+ Ghi chú

Quản lý hoạt động xây dựng và trật tự xây dựng
 Phối hợp thực hiện  tốt nhiệm vụ được giao
Phối hợp trong công tác triển khai thi hành chính 
sách, pháp luật.
Phối hợp kịp thời, đảm bảo yêu cầu
Quản lý chất lượng công trình
Phối hợp tốt

Nai... 
Còn trễ hạn trong  phối hợp báo giá 
VLXD
Thông tin báo cáo đúng hạn nhưng chưa 
đạt yêu cầu 

45 Phòng Kinh tế - UBND 
xã Nam Cát Tiên

Đã phối hợp, hỗ trợ  việc khảo sát điều tra số liệu 
tại phục vụ cho điều chỉnh Chương trình phát 
triển nhà ở tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2030
Quản lý hoạt động xây dựng và trật tự xây dựng
 Phối hợp thực hiện  tốt nhiệm vụ được giao
Phối hợp trong công tác triển khai thi hành chính 
sách, pháp luật.
Phối hợp kịp thời, đảm bảo yêu cầu
Quản lý chất lượng công trình
Phối hợp tốt

Chưa Góp ý dự thảo Quyết định quản lý, 
sử dụng nhà biệt thự, nhà chung cư; tiêu 
chí nhà ở có giá trị nghệ thuật, kiến trúc, 
văn hóa, lịch sử trên địa bàn tỉnh Đồng 
Nai... 
Còn trễ hạn trong  phối hợp báo giá 
VLXD
Thông tin báo cáo đúng hạn nhưng chưa 
đạt yêu cầu 

A

46 Phòng Kinh tế - UBND 
xã Tân Phú

Đã phối hợp, hỗ trợ  việc khảo sát điều tra số liệu 
tại phục vụ cho điều chỉnh Chương trình phát 
triển nhà ở tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2030; 
Góp ý dự thảo Quyết định quản lý, sử dụng nhà 
biệt thự, nhà chung cư; tiêu chí nhà ở có giá trị 
nghệ thuật, kiến trúc, văn hóa, lịch sử trên địa 
bàn tỉnh Đồng Nai 
Quản lý hoạt động xây dựng và trật tự xây dựng

Còn trễ hạn trong  phối hợp báo giá 
VLXD
Thông tin báo cáo đúng hạn nhưng chưa 
đạt yêu cầu 

A
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Stt Địa phương Nội dung thực hiện tốt Nội dung thực hiện chưa tốt
Đánh giá xếp 
loại (Mức A+, 

A, B, C)

Lý do đánh 
giá mức A+ Ghi chú

 Phối hợp thực hiện  tốt nhiệm vụ được giao
Phối hợp trong công tác triển khai thi hành chính 
sách, pháp luật.
Phối hợp kịp thời, đảm bảo yêu cầu
Quản lý chất lượng công trình
Phối hợp tốt

47 Phòng Kinh tế - UBND 
xã Phú Lâm

Đã phối hợp, hỗ trợ  việc khảo sát điều tra số liệu 
tại phục vụ cho điều chỉnh Chương trình phát 
triển nhà ở tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2030; 
Góp ý dự thảo Quyết định quản lý, sử dụng nhà 
biệt thự, nhà chung cư; tiêu chí nhà ở có giá trị 
nghệ thuật, kiến trúc, văn hóa, lịch sử trên địa 
bàn tỉnh Đồng Nai 
Quản lý hoạt động xây dựng và trật tự xây dựng
 Phối hợp thực hiện  tốt nhiệm vụ được giao
Phối hợp trong công tác triển khai thi hành chính 
sách, pháp luật.
Phối hợp kịp thời, đảm bảo yêu cầu
Quản lý chất lượng công trình
Phối hợp tốt

Còn trễ hạn trong  phối hợp báo giá 
VLXD
Thông tin báo cáo đúng hạn nhưng chưa 
đạt yêu cầu 

A

48 Phòng Kinh tế - UBND 
xã Trị An

Đã phối hợp, hỗ trợ  việc khảo sát điều tra số liệu 
tại phục vụ cho điều chỉnh Chương trình phát 
triển nhà ở tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2030
Quản lý hoạt động xây dựng và trật tự xây dựng
 Phối hợp thực hiện  tốt nhiệm vụ được giao

Chưa góp ý dự thảo Quyết định quản lý, 
sử dụng nhà biệt thự, nhà chung cư; tiêu 
chí nhà ở có giá trị nghệ thuật, kiến trúc, 
văn hóa, lịch sử trên địa bàn tỉnh Đồng 
Nai... 
Còn trễ hạn trong  phối hợp báo giá 

A
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Stt Địa phương Nội dung thực hiện tốt Nội dung thực hiện chưa tốt
Đánh giá xếp 
loại (Mức A+, 

A, B, C)

Lý do đánh 
giá mức A+ Ghi chú

Phối hợp trong công tác triển khai thi hành chính 
sách, pháp luật.
Phối hợp kịp thời, đảm bảo yêu cầu
Quản lý chất lượng công trình
Phối hợp tốt

VLXD
Thông tin báo cáo đúng hạn nhưng chưa 
đạt yêu cầu 

49 Phòng Kinh tế - UBND 
xã Tân An

Đã phối hợp, hỗ trợ  việc khảo sát điều tra số liệu 
tại phục vụ cho điều chỉnh Chương trình phát 
triển nhà ở tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2030
Quản lý hoạt động xây dựng và trật tự xây dựng
 Phối hợp thực hiện  tốt nhiệm vụ được giao
Phối hợp trong công tác triển khai thi hành chính 
sách, pháp luật.
Phối hợp kịp thời, đảm bảo yêu cầu
Quản lý chất lượng công trình
Phối hợp tốt

Chưa góp ý dự thảo Quyết định quản lý, 
sử dụng nhà biệt thự, nhà chung cư; tiêu 
chí nhà ở có giá trị nghệ thuật, kiến trúc, 
văn hóa, lịch sử trên địa bàn tỉnh Đồng 
Nai... 
Còn trễ hạn trong  phối hợp báo giá 
VLXD
Thông tin báo cáo đúng hạn nhưng chưa 
đạt yêu cầu 

A

50
Phòng Kinh tế, Hạ tầng 

và Đô thị - UBND 
Phường Tân Triều

Đã phối hợp, hỗ trợ  việc khảo sát điều tra số liệu 
tại phục vụ cho điều chỉnh Chương trình phát 
triển nhà ở tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2030
Quản lý hoạt động xây dựng và trật tự xây dựng
 Phối hợp thực hiện  tốt nhiệm vụ được giao
Phối hợp trong công tác triển khai thi hành chính 
sách, pháp luật.
Phối hợp kịp thời, đảm bảo yêu cầu
Quản lý chất lượng công trình

Chưa phối hợp, phối hợp còn chậm trễ 
xác minh thông tin danh sách các đối 
tượng dự kiến được giải quyết mua nhà ở 
xã hội;  
Chưa góp ý dự thảo Quyết định quản lý, 
sử dụng nhà biệt thự, nhà chung cư; tiêu 
chí nhà ở có giá trị nghệ thuật, kiến trúc, 
văn hóa, lịch sử trên địa bàn tỉnh Đồng 
Nai... 
Còn trễ hạn trong  phối hợp báo giá 
VLXD

A
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Stt Địa phương Nội dung thực hiện tốt Nội dung thực hiện chưa tốt
Đánh giá xếp 
loại (Mức A+, 

A, B, C)

Lý do đánh 
giá mức A+ Ghi chú

Phối hợp tốt Thông tin báo cáo đúng hạn nhưng chưa 
đạt yêu cầu 

51
Phòng Kinh tế, Hạ tầng 

và Đô thị - UBND 
Phường Minh Hưng

Đã phối hợp, hỗ trợ  việc khảo sát điều tra số liệu 
tại phục vụ cho điều chỉnh Chương trình phát 
triển nhà ở tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2030; 
Góp ý dự thảo Quyết định quản lý, sử dụng nhà 
biệt thự, nhà chung cư; tiêu chí nhà ở có giá trị 
nghệ thuật, kiến trúc, văn hóa, lịch sử trên địa 
bàn tỉnh Đồng Nai 
Quản lý hoạt động xây dựng và trật tự xây dựng
 Phối hợp thực hiện  tốt nhiệm vụ được giao
Phối hợp trong công tác triển khai thi hành chính 
sách, pháp luật.
Phối hợp kịp thời, đảm bảo yêu cầu
Quản lý chất lượng công trình
Phối hợp tốt

Còn trễ hạn trong  phối hợp báo giá 
VLXD
Thông tin báo cáo đúng hạn nhưng chưa 
đạt yêu cầu 

A

52
Phòng Kinh tế, Hạ tầng 

và Đô thị - UBND 
Phường Chơn Thành

Đã phối hợp, hỗ trợ  việc khảo sát điều tra số liệu 
tại phục vụ cho điều chỉnh Chương trình phát 
triển nhà ở tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2030
Quản lý hoạt động xây dựng và trật tự xây dựng
 Phối hợp thực hiện  tốt nhiệm vụ được giao
Phối hợp trong công tác triển khai thi hành chính 
sách, pháp luật.
Phối hợp kịp thời, đảm bảo yêu cầu
Quản lý chất lượng công trình

Chưa góp ý dự thảo Quyết định quản lý, 
sử dụng nhà biệt thự, nhà chung cư; tiêu 
chí nhà ở có giá trị nghệ thuật, kiến trúc, 
văn hóa, lịch sử trên địa bàn tỉnh Đồng 
Nai... 
Còn trễ hạn trong  phối hợp báo giá 
VLXD
Thông tin báo cáo đúng hạn nhưng chưa 
đạt yêu cầu 

A
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Stt Địa phương Nội dung thực hiện tốt Nội dung thực hiện chưa tốt
Đánh giá xếp 
loại (Mức A+, 

A, B, C)

Lý do đánh 
giá mức A+ Ghi chú

Phối hợp tốt

53 Phòng Kinh tế - UBND 
xã Nha Bích

Đã phối hợp, hỗ trợ  việc khảo sát điều tra số liệu 
tại phục vụ cho điều chỉnh Chương trình phát 
triển nhà ở tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2030
Quản lý hoạt động xây dựng và trật tự xây dựng
 Phối hợp thực hiện  tốt nhiệm vụ được giao
Phối hợp trong công tác triển khai thi hành chính 
sách, pháp luật.
Phối hợp kịp thời, đảm bảo yêu cầu
Quản lý chất lượng công trình
Phối hợp tốt

Chưa góp ý dự thảo Quyết định quản lý, 
sử dụng nhà biệt thự, nhà chung cư; tiêu 
chí nhà ở có giá trị nghệ thuật, kiến trúc, 
văn hóa, lịch sử trên địa bàn tỉnh Đồng 
Nai... 
Còn trễ hạn trong  phối hợp báo giá 
VLXD
Thông tin báo cáo đúng hạn nhưng chưa 
đạt yêu cầu 

A

54 Phòng Kinh tế - UBND 
xã Tân Quan

Đã phối hợp, hỗ trợ  việc khảo sát điều tra số liệu 
tại phục vụ cho điều chỉnh Chương trình phát 
triển nhà ở tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2030
Quản lý hoạt động xây dựng và trật tự xây dựng
 Phối hợp thực hiện  tốt nhiệm vụ được giao
Phối hợp trong công tác triển khai thi hành chính 
sách, pháp luật.
Phối hợp kịp thời, đảm bảo yêu cầu
Quản lý chất lượng công trình
Phối hợp tốt

Chưa góp ý dự thảo Quyết định quản lý, 
sử dụng nhà biệt thự, nhà chung cư; tiêu 
chí nhà ở có giá trị nghệ thuật, kiến trúc, 
văn hóa, lịch sử trên địa bàn tỉnh Đồng 
Nai... 
Còn trễ hạn trong  phối hợp báo giá 
VLXD
Thông tin báo cáo đúng hạn nhưng chưa 
đạt yêu cầu 

A

55 Phòng Kinh tế - UBND 
xã Tân Hưng

Đã phối hợp, hỗ trợ  việc khảo sát điều tra số liệu 
tại phục vụ cho điều chỉnh Chương trình phát 
triển nhà ở tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2030; 
Góp ý dự thảo Quyết định quản lý, sử dụng nhà 

Chưa báo cáo, góp ý, báo cáo còn trễ hạn 
một số nội dung như sau: xác minh thông 
tin danh sách các đối tượng dự kiến được 
giải quyết mua nhà ở xã hội;  

A
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Stt Địa phương Nội dung thực hiện tốt Nội dung thực hiện chưa tốt
Đánh giá xếp 
loại (Mức A+, 

A, B, C)

Lý do đánh 
giá mức A+ Ghi chú

biệt thự, nhà chung cư; tiêu chí nhà ở có giá trị 
nghệ thuật, kiến trúc, văn hóa, lịch sử trên địa 
bàn tỉnh Đồng Nai 
Quản lý hoạt động xây dựng và trật tự xây dựng
 Phối hợp thực hiện  tốt nhiệm vụ được giao
Phối hợp trong công tác triển khai thi hành chính 
sách, pháp luật.
Phối hợp kịp thời, đảm bảo yêu cầu
Quản lý chất lượng công trình
Phối hợp tốt

Còn trễ hạn trong  phối hợp báo giá 
VLXD
Thông tin báo cáo đúng hạn nhưng chưa 
đạt yêu cầu 

56 Phòng Kinh tế - UBND 
xã Tân Khai

Đã phối hợp, hỗ trợ  việc khảo sát điều tra số liệu 
tại phục vụ cho điều chỉnh Chương trình phát 
triển nhà ở tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2030
Quản lý hoạt động xây dựng và trật tự xây dựng
 Phối hợp thực hiện  tốt nhiệm vụ được giao
Phối hợp trong công tác triển khai thi hành chính 
sách, pháp luật.
Phối hợp kịp thời, đảm bảo yêu cầu
Quản lý chất lượng công trình
Phối hợp tốt

Chưa góp ý dự thảo Quyết định quản lý, 
sử dụng nhà biệt thự, nhà chung cư; tiêu 
chí nhà ở có giá trị nghệ thuật, kiến trúc, 
văn hóa, lịch sử trên địa bàn tỉnh Đồng 
Nai... 
Còn trễ hạn trong  phối hợp báo giá 
VLXD
Thông tin báo cáo đúng hạn nhưng chưa 
đạt yêu cầu 

A

57 Phòng Kinh tế - UBND 
xã Minh Đức

Đã phối hợp, hỗ trợ  việc khảo sát điều tra số liệu 
tại phục vụ cho điều chỉnh Chương trình phát 
triển nhà ở tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2030; 
Góp ý dự thảo Quyết định quản lý, sử dụng nhà 
biệt thự, nhà chung cư; tiêu chí nhà ở có giá trị 
nghệ thuật, kiến trúc, văn hóa, lịch sử trên địa 

Còn trễ hạn trong  phối hợp báo giá 
VLXD
Thông tin báo cáo đúng hạn nhưng chưa 
đạt yêu cầu 

A
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Stt Địa phương Nội dung thực hiện tốt Nội dung thực hiện chưa tốt
Đánh giá xếp 
loại (Mức A+, 

A, B, C)

Lý do đánh 
giá mức A+ Ghi chú

bàn tỉnh Đồng Nai 
Quản lý hoạt động xây dựng và trật tự xây dựng
 Phối hợp thực hiện  tốt nhiệm vụ được giao
Phối hợp trong công tác triển khai thi hành chính 
sách, pháp luật.
Phối hợp kịp thời, đảm bảo yêu cầu
Quản lý chất lượng công trình
Phối hợp tốt

58
Phòng Kinh tế, Hạ tầng 

và Đô thị - UBND 
Phường Bình Long

Đã phối hợp, hỗ trợ  việc khảo sát điều tra số liệu 
tại phục vụ cho điều chỉnh Chương trình phát 
triển nhà ở tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2030
Quản lý hoạt động xây dựng và trật tự xây dựng
 Phối hợp thực hiện  tốt nhiệm vụ được giao
Phối hợp trong công tác triển khai thi hành chính 
sách, pháp luật.
Phối hợp kịp thời, đảm bảo yêu cầu
Quản lý chất lượng công trình
Phối hợp tốt

Chưa phối hợp, phối hợp còn chậm trễ 
xác minh thông tin danh sách các đối 
tượng dự kiến được giải quyết mua nhà ở 
xã hội;  
Chưa Góp ý dự thảo Quyết định quản lý, 
sử dụng nhà biệt thự, nhà chung cư; tiêu 
chí nhà ở có giá trị nghệ thuật, kiến trúc, 
văn hóa, lịch sử trên địa bàn tỉnh Đồng 
Nai... 
Còn trễ hạn trong  phối hợp báo giá 
VLXD
Thông tin báo cáo đúng hạn nhưng chưa 
đạt yêu cầu 

A

59
Phòng Kinh tế, Hạ tầng 

và Đô thị - UBND 
Phường An Lộc

Đã phối hợp, hỗ trợ  việc khảo sát điều tra số liệu 
tại phục vụ cho điều chỉnh Chương trình phát 
triển nhà ở tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2030
Quản lý hoạt động xây dựng và trật tự xây dựng
 Phối hợp thực hiện  tốt nhiệm vụ được giao

Chưa góp ý dự thảo Quyết định quản lý, 
sử dụng nhà biệt thự, nhà chung cư; tiêu 
chí nhà ở có giá trị nghệ thuật, kiến trúc, 
văn hóa, lịch sử trên địa bàn tỉnh Đồng 
Nai... 
Còn trễ hạn trong  phối hợp báo giá 

A
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Stt Địa phương Nội dung thực hiện tốt Nội dung thực hiện chưa tốt
Đánh giá xếp 
loại (Mức A+, 

A, B, C)

Lý do đánh 
giá mức A+ Ghi chú

Phối hợp trong công tác triển khai thi hành chính 
sách, pháp luật.
Phối hợp kịp thời, đảm bảo yêu cầu
Quản lý chất lượng công trình
Phối hợp tốt

VLXD
Thông tin báo cáo đúng hạn nhưng chưa 
đạt yêu cầu 

60 Phòng Kinh tế - UBND 
xã Lộc Thành

Đã phối hợp, hỗ trợ  việc khảo sát điều tra số liệu 
tại phục vụ cho điều chỉnh Chương trình phát 
triển nhà ở tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2030; 
Góp ý dự thảo Quyết định quản lý, sử dụng nhà 
biệt thự, nhà chung cư; tiêu chí nhà ở có giá trị 
nghệ thuật, kiến trúc, văn hóa, lịch sử trên địa 
bàn tỉnh Đồng Nai 
Quản lý hoạt động xây dựng và trật tự xây dựng
 Phối hợp thực hiện  tốt nhiệm vụ được giao
Phối hợp trong công tác triển khai thi hành chính 
sách, pháp luật.
Phối hợp kịp thời, đảm bảo yêu cầu
Quản lý chất lượng công trình
Phối hợp tốt

Còn trễ hạn trong  phối hợp báo giá 
VLXD
Thông tin báo cáo đúng hạn nhưng chưa 
đạt yêu cầu 

A

61 Phòng Kinh tế - UBND 
xã Lộc Ninh

Đã phối hợp, hỗ trợ  việc khảo sát điều tra số liệu 
tại phục vụ cho điều chỉnh Chương trình phát 
triển nhà ở tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2030; 
Góp ý dự thảo Quyết định quản lý, sử dụng nhà 
biệt thự, nhà chung cư; tiêu chí nhà ở có giá trị 
nghệ thuật, kiến trúc, văn hóa, lịch sử trên địa 
bàn tỉnh Đồng Nai 

Còn trễ hạn trong  phối hợp báo giá 
VLXD
Thông tin báo cáo đúng hạn nhưng chưa 
đạt yêu cầu 

A
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Stt Địa phương Nội dung thực hiện tốt Nội dung thực hiện chưa tốt
Đánh giá xếp 
loại (Mức A+, 

A, B, C)

Lý do đánh 
giá mức A+ Ghi chú

Quản lý hoạt động xây dựng và trật tự xây dựng
 Phối hợp thực hiện  tốt nhiệm vụ được giao
Phối hợp trong công tác triển khai thi hành chính 
sách, pháp luật.
Phối hợp kịp thời, đảm bảo yêu cầu
Quản lý chất lượng công trình
Phối hợp tốt

62 Phòng Kinh tế - UBND 
xã Lộc Hưng

Đã phối hợp, hỗ trợ  việc khảo sát điều tra số liệu 
tại phục vụ cho điều chỉnh Chương trình phát 
triển nhà ở tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2030; 
Góp ý dự thảo Quyết định quản lý, sử dụng nhà 
biệt thự, nhà chung cư; tiêu chí nhà ở có giá trị 
nghệ thuật, kiến trúc, văn hóa, lịch sử trên địa 
bàn tỉnh Đồng Nai 
Quản lý hoạt động xây dựng và trật tự xây dựng
 Phối hợp thực hiện  tốt nhiệm vụ được giao
Phối hợp trong công tác triển khai thi hành chính 
sách, pháp luật.
Phối hợp kịp thời, đảm bảo yêu cầu
Quản lý chất lượng công trình
Phối hợp tốt

Còn trễ hạn trong  phối hợp báo giá 
VLXD
Thông tin báo cáo đúng hạn nhưng chưa 
đạt yêu cầu 

A

63 Phòng Kinh tế - UBND 
xã Lộc Tấn

Đã phối hợp, hỗ trợ  việc khảo sát điều tra số liệu 
tại phục vụ cho điều chỉnh Chương trình phát 
triển nhà ở tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2030; 
Góp ý dự thảo Quyết định quản lý, sử dụng nhà 
biệt thự, nhà chung cư; tiêu chí nhà ở có giá trị 

Còn trễ hạn trong  phối hợp báo giá 
VLXD
Thông tin báo cáo đúng hạn nhưng chưa 
đạt yêu cầu 

A
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Stt Địa phương Nội dung thực hiện tốt Nội dung thực hiện chưa tốt
Đánh giá xếp 
loại (Mức A+, 

A, B, C)

Lý do đánh 
giá mức A+ Ghi chú

nghệ thuật, kiến trúc, văn hóa, lịch sử trên địa 
bàn tỉnh Đồng Nai 
Quản lý hoạt động xây dựng và trật tự xây dựng
 Phối hợp thực hiện  tốt nhiệm vụ được giao
Phối hợp trong công tác triển khai thi hành chính 
sách, pháp luật.
Phối hợp kịp thời, đảm bảo yêu cầu
Quản lý chất lượng công trình
Phối hợp tốt

64 Phòng Kinh tế - UBND 
xã Lộc Thạnh

Đã phối hợp, hỗ trợ  việc khảo sát điều tra số liệu 
tại phục vụ cho điều chỉnh Chương trình phát 
triển nhà ở tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2030; 
Góp ý dự thảo Quyết định quản lý, sử dụng nhà 
biệt thự, nhà chung cư; tiêu chí nhà ở có giá trị 
nghệ thuật, kiến trúc, văn hóa, lịch sử trên địa 
bàn tỉnh Đồng Nai 
Quản lý hoạt động xây dựng và trật tự xây dựng
 Phối hợp thực hiện  tốt nhiệm vụ được giao
Phối hợp trong công tác triển khai thi hành chính 
sách, pháp luật.
Phối hợp kịp thời, đảm bảo yêu cầu
Quản lý chất lượng công trình
Phối hợp tốt

Còn trễ hạn trong  phối hợp báo giá 
VLXD
Thông tin báo cáo đúng hạn nhưng chưa 
đạt yêu cầu 

A

65 Phòng Kinh tế - UBND 
xã Lộc Quang

Đã phối hợp, hỗ trợ  việc khảo sát điều tra số liệu 
tại phục vụ cho điều chỉnh Chương trình phát 
triển nhà ở tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2030; 

Còn trễ hạn trong  phối hợp báo giá 
VLXD A
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Stt Địa phương Nội dung thực hiện tốt Nội dung thực hiện chưa tốt
Đánh giá xếp 
loại (Mức A+, 

A, B, C)

Lý do đánh 
giá mức A+ Ghi chú

Góp ý dự thảo Quyết định quản lý, sử dụng nhà 
biệt thự, nhà chung cư; tiêu chí nhà ở có giá trị 
nghệ thuật, kiến trúc, văn hóa, lịch sử trên địa 
bàn tỉnh Đồng Nai 
Quản lý hoạt động xây dựng và trật tự xây dựng
 Phối hợp thực hiện  tốt nhiệm vụ được giao
Phối hợp trong công tác triển khai thi hành chính 
sách, pháp luật.
Phối hợp kịp thời, đảm bảo yêu cầu
Quản lý chất lượng công trình
Phối hợp tốt

Thông tin báo cáo đúng hạn nhưng chưa 
đạt yêu cầu 

66 Phòng Kinh tế - UBND 
xã Tân Tiến

Đã phối hợp, hỗ trợ  việc khảo sát điều tra số liệu 
tại phục vụ cho điều chỉnh Chương trình phát 
triển nhà ở tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2030; 
Góp ý dự thảo Quyết định quản lý, sử dụng nhà 
biệt thự, nhà chung cư; tiêu chí nhà ở có giá trị 
nghệ thuật, kiến trúc, văn hóa, lịch sử trên địa 
bàn tỉnh Đồng Nai 
Quản lý hoạt động xây dựng và trật tự xây dựng
 Phối hợp thực hiện  tốt nhiệm vụ được giao
Phối hợp trong công tác triển khai thi hành chính 
sách, pháp luật.
Phối hợp kịp thời, đảm bảo yêu cầu
Quản lý chất lượng công trình
Phối hợp tốt

Còn trễ hạn trong  phối hợp báo giá 
VLXD
Thông tin báo cáo đúng hạn nhưng chưa 
đạt yêu cầu 

A

67 Phòng Kinh tế - UBND Đã phối hợp, hỗ trợ  việc khảo sát điều tra số liệu Còn trễ hạn trong  phối hợp báo giá A
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Stt Địa phương Nội dung thực hiện tốt Nội dung thực hiện chưa tốt
Đánh giá xếp 
loại (Mức A+, 

A, B, C)

Lý do đánh 
giá mức A+ Ghi chú

xã Thiện Hưng tại phục vụ cho điều chỉnh Chương trình phát 
triển nhà ở tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2030; 
Góp ý dự thảo Quyết định quản lý, sử dụng nhà 
biệt thự, nhà chung cư; tiêu chí nhà ở có giá trị 
nghệ thuật, kiến trúc, văn hóa, lịch sử trên địa 
bàn tỉnh Đồng Nai 
Quản lý hoạt động xây dựng và trật tự xây dựng
 Phối hợp thực hiện  tốt nhiệm vụ được giao
Phối hợp trong công tác triển khai thi hành chính 
sách, pháp luật.
Phối hợp kịp thời, đảm bảo yêu cầu
Quản lý chất lượng công trình
Phối hợp tốt

VLXD
Thông tin báo cáo đúng hạn nhưng chưa 
đạt yêu cầu 

68 Phòng Kinh tế - UBND 
xã Hưng Phước

Đã phối hợp, hỗ trợ  việc khảo sát điều tra số liệu 
tại phục vụ cho điều chỉnh Chương trình phát 
triển nhà ở tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2030
Quản lý hoạt động xây dựng và trật tự xây dựng
 Phối hợp thực hiện  tốt nhiệm vụ được giao
Phối hợp trong công tác triển khai thi hành chính 
sách, pháp luật.
Phối hợp kịp thời, đảm bảo yêu cầu
Quản lý chất lượng công trình
Phối hợp tốt

Chưa Góp ý dự thảo Quyết định quản lý, 
sử dụng nhà biệt thự, nhà chung cư; tiêu 
chí nhà ở có giá trị nghệ thuật, kiến trúc, 
văn hóa, lịch sử trên địa bàn tỉnh Đồng 
Nai... 
Còn trễ hạn trong  phối hợp báo giá 
VLXD
Thông tin báo cáo đúng hạn nhưng chưa 
đạt yêu cầu 

A

69 Phòng Kinh tế - UBND 
xã Phú Nghĩa

Đã phối hợp, hỗ trợ  việc khảo sát điều tra số liệu 
tại phục vụ cho điều chỉnh Chương trình phát 
triển nhà ở tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2030

Chưa Góp ý dự thảo Quyết định quản lý, 
sử dụng nhà biệt thự, nhà chung cư; tiêu 
chí nhà ở có giá trị nghệ thuật, kiến trúc, 

A
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Stt Địa phương Nội dung thực hiện tốt Nội dung thực hiện chưa tốt
Đánh giá xếp 
loại (Mức A+, 

A, B, C)

Lý do đánh 
giá mức A+ Ghi chú

Quản lý hoạt động xây dựng và trật tự xây dựng
 Phối hợp thực hiện  tốt nhiệm vụ được giao
Phối hợp trong công tác triển khai thi hành chính 
sách, pháp luật.
Phối hợp kịp thời, đảm bảo yêu cầu
Quản lý chất lượng công trình
Phối hợp tốt

văn hóa, lịch sử trên địa bàn tỉnh Đồng 
Nai... 
Còn trễ hạn trong  phối hợp báo giá 
VLXD
Thông tin báo cáo đúng hạn nhưng chưa 
đạt yêu cầu 

70 Phòng Kinh tế - UBND 
xã Đa Kia

Đã phối hợp, hỗ trợ  việc khảo sát điều tra số liệu 
tại phục vụ cho điều chỉnh Chương trình phát 
triển nhà ở tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2030; 
Góp ý dự thảo Quyết định quản lý, sử dụng nhà 
biệt thự, nhà chung cư; tiêu chí nhà ở có giá trị 
nghệ thuật, kiến trúc, văn hóa, lịch sử trên địa 
bàn tỉnh Đồng Nai 
Quản lý hoạt động xây dựng và trật tự xây dựng
 Phối hợp thực hiện  tốt nhiệm vụ được giao
Phối hợp trong công tác triển khai thi hành chính 
sách, pháp luật.
Phối hợp kịp thời, đảm bảo yêu cầu
Quản lý chất lượng công trình
Phối hợp tốt

Còn trễ hạn trong  phối hợp báo giá 
VLXD
Thông tin báo cáo đúng hạn nhưng chưa 
đạt yêu cầu 

A

71 Phòng Kinh tế - UBND 
xã Phước Bình

Đã phối hợp, hỗ trợ  việc khảo sát điều tra số liệu 
tại phục vụ cho điều chỉnh Chương trình phát 
triển nhà ở tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2030; 
Góp ý dự thảo Quyết định quản lý, sử dụng nhà 
biệt thự, nhà chung cư; tiêu chí nhà ở có giá trị 

Còn trễ hạn trong  phối hợp báo giá 
VLXD
Thông tin báo cáo đúng hạn nhưng chưa 
đạt yêu cầu 

A
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Stt Địa phương Nội dung thực hiện tốt Nội dung thực hiện chưa tốt
Đánh giá xếp 
loại (Mức A+, 

A, B, C)

Lý do đánh 
giá mức A+ Ghi chú

nghệ thuật, kiến trúc, văn hóa, lịch sử trên địa 
bàn tỉnh Đồng Nai 
Quản lý hoạt động xây dựng và trật tự xây dựng
 Phối hợp thực hiện  tốt nhiệm vụ được giao
Phối hợp trong công tác triển khai thi hành chính 
sách, pháp luật.
Phối hợp kịp thời, đảm bảo yêu cầu
Quản lý chất lượng công trình
Phối hợp tốt

72
Phòng Kinh tế, Hạ tầng 

và Đô thị - UBND 
Phường Phước Long

Đã phối hợp, hỗ trợ  việc khảo sát điều tra số liệu 
tại phục vụ cho điều chỉnh Chương trình phát 
triển nhà ở tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2030; 
Góp ý dự thảo Quyết định quản lý, sử dụng nhà 
biệt thự, nhà chung cư; tiêu chí nhà ở có giá trị 
nghệ thuật, kiến trúc, văn hóa, lịch sử trên địa 
bàn tỉnh Đồng Nai 
Quản lý hoạt động xây dựng và trật tự xây dựng
 Phối hợp thực hiện  tốt nhiệm vụ được giao
Phối hợp trong công tác triển khai thi hành chính 
sách, pháp luật.
Phối hợp kịp thời, đảm bảo yêu cầu
Quản lý chất lượng công trình
Phối hợp tốt

Còn trễ hạn trong  phối hợp báo giá 
VLXD
Thông tin báo cáo đúng hạn nhưng chưa 
đạt yêu cầu 

A

73 Phòng Kinh tế - UBND 
xã Bình Tân

Đã phối hợp, hỗ trợ  việc khảo sát điều tra số liệu 
tại phục vụ cho điều chỉnh Chương trình phát 
triển nhà ở tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2030; 

Còn trễ hạn trong  phối hợp báo giá 
VLXD A
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Stt Địa phương Nội dung thực hiện tốt Nội dung thực hiện chưa tốt
Đánh giá xếp 
loại (Mức A+, 

A, B, C)

Lý do đánh 
giá mức A+ Ghi chú

Góp ý dự thảo Quyết định quản lý, sử dụng nhà 
biệt thự, nhà chung cư; tiêu chí nhà ở có giá trị 
nghệ thuật, kiến trúc, văn hóa, lịch sử trên địa 
bàn tỉnh Đồng Nai 
Quản lý hoạt động xây dựng và trật tự xây dựng
 Phối hợp thực hiện  tốt nhiệm vụ được giao
Phối hợp trong công tác triển khai thi hành chính 
sách, pháp luật.
Phối hợp kịp thời, đảm bảo yêu cầu
Quản lý chất lượng công trình
Phối hợp tốt

Thông tin báo cáo đúng hạn nhưng chưa 
đạt yêu cầu 

74 Phòng Kinh tế - UBND 
xã Long Hà

Đã phối hợp, hỗ trợ  việc khảo sát điều tra số liệu 
tại phục vụ cho điều chỉnh Chương trình phát 
triển nhà ở tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2030
Quản lý hoạt động xây dựng và trật tự xây dựng
 Phối hợp thực hiện  tốt nhiệm vụ được giao
Phối hợp trong công tác triển khai thi hành chính 
sách, pháp luật.
Phối hợp kịp thời, đảm bảo yêu cầu
Quản lý chất lượng công trình
Phối hợp tốt

Chưa Góp ý dự thảo Quyết định quản lý, 
sử dụng nhà biệt thự, nhà chung cư; tiêu 
chí nhà ở có giá trị nghệ thuật, kiến trúc, 
văn hóa, lịch sử trên địa bàn tỉnh Đồng 
Nai... 
Còn trễ hạn trong  phối hợp báo giá 
VLXD
Thông tin báo cáo đúng hạn nhưng chưa 
đạt yêu cầu 

A

75 Phòng Kinh tế - UBND 
xã Phú Riềng

Đã phối hợp, hỗ trợ  việc khảo sát điều tra số liệu 
tại phục vụ cho điều chỉnh Chương trình phát 
triển nhà ở tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2030; 
Góp ý dự thảo Quyết định quản lý, sử dụng nhà 
biệt thự, nhà chung cư; tiêu chí nhà ở có giá trị 

Còn trễ hạn trong  phối hợp báo giá 
VLXD
Thông tin báo cáo đúng hạn nhưng chưa 
đạt yêu cầu 

A



37

Stt Địa phương Nội dung thực hiện tốt Nội dung thực hiện chưa tốt
Đánh giá xếp 
loại (Mức A+, 

A, B, C)

Lý do đánh 
giá mức A+ Ghi chú

nghệ thuật, kiến trúc, văn hóa, lịch sử trên địa 
bàn tỉnh Đồng Nai 
Quản lý hoạt động xây dựng và trật tự xây dựng
 Phối hợp thực hiện  tốt nhiệm vụ được giao
Phối hợp trong công tác triển khai thi hành chính 
sách, pháp luật.
Phối hợp kịp thời, đảm bảo yêu cầu
Quản lý chất lượng công trình
Phối hợp tốt

76 Phòng Kinh tế - UBND 
xã Phú Trung

Đã phối hợp, hỗ trợ  việc khảo sát điều tra số liệu 
tại phục vụ cho điều chỉnh Chương trình phát 
triển nhà ở tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2030; 
Góp ý dự thảo Quyết định quản lý, sử dụng nhà 
biệt thự, nhà chung cư; tiêu chí nhà ở có giá trị 
nghệ thuật, kiến trúc, văn hóa, lịch sử trên địa 
bàn tỉnh Đồng Nai 
Quản lý hoạt động xây dựng và trật tự xây dựng
 Phối hợp thực hiện  tốt nhiệm vụ được giao
Phối hợp trong công tác triển khai thi hành chính 
sách, pháp luật.
Phối hợp kịp thời, đảm bảo yêu cầu
Quản lý chất lượng công trình
Phối hợp tốt

Còn trễ hạn trong  phối hợp báo giá 
VLXD
Thông tin báo cáo đúng hạn nhưng chưa 
đạt yêu cầu 

A

77
Phòng Kinh tế, Hạ tầng 

và Đô thị - UBND 
Phường Đồng Xoài

Đã phối hợp, hỗ trợ  việc khảo sát điều tra số liệu 
tại phục vụ cho điều chỉnh Chương trình phát 
triển nhà ở tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2030

Chưa góp ý dự thảo Quyết định quản lý, 
sử dụng nhà biệt thự, nhà chung cư; tiêu 
chí nhà ở có giá trị nghệ thuật, kiến trúc, 

A
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Stt Địa phương Nội dung thực hiện tốt Nội dung thực hiện chưa tốt
Đánh giá xếp 
loại (Mức A+, 

A, B, C)

Lý do đánh 
giá mức A+ Ghi chú

Quản lý hoạt động xây dựng và trật tự xây dựng
 Phối hợp thực hiện  tốt nhiệm vụ được giao
Phối hợp trong công tác triển khai thi hành chính 
sách, pháp luật.
Phối hợp kịp thời, đảm bảo yêu cầu
Quản lý chất lượng công trình
Phối hợp tốt

văn hóa, lịch sử trên địa bàn tỉnh Đồng 
Nai... 
Còn trễ hạn trong  phối hợp báo giá 
VLXD
Thông tin báo cáo đúng hạn nhưng chưa 
đạt yêu cầu 

78
Phòng Kinh tế, Hạ tầng 

và Đô thị - UBND 
Phường Bình Phước

Đã phối hợp, hỗ trợ  việc khảo sát điều tra số liệu 
tại phục vụ cho điều chỉnh Chương trình phát 
triển nhà ở tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2030
Quản lý hoạt động xây dựng và trật tự xây dựng
 Phối hợp thực hiện  tốt nhiệm vụ được giao
Phối hợp trong công tác triển khai thi hành chính 
sách, pháp luật.
Phối hợp kịp thời, đảm bảo yêu cầu
Quản lý chất lượng công trình
Phối hợp tốt

Chưa Góp ý dự thảo Quyết định quản lý, 
sử dụng nhà biệt thự, nhà chung cư; tiêu 
chí nhà ở có giá trị nghệ thuật, kiến trúc, 
văn hóa, lịch sử trên địa bàn tỉnh Đồng 
Nai... 
Còn trễ hạn trong  phối hợp báo giá 
VLXD
Thông tin báo cáo đúng hạn nhưng chưa 
đạt yêu cầu 

A

79 Phòng Kinh tế - UBND 
xã Thuận Lợi

Đã phối hợp, hỗ trợ  việc khảo sát điều tra số liệu 
tại phục vụ cho điều chỉnh Chương trình phát 
triển nhà ở tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2030
Quản lý hoạt động xây dựng và trật tự xây dựng
 Phối hợp thực hiện  tốt nhiệm vụ được giao
Phối hợp trong công tác triển khai thi hành chính 
sách, pháp luật.

Chưa Góp ý dự thảo Quyết định quản lý, 
sử dụng nhà biệt thự, nhà chung cư; tiêu 
chí nhà ở có giá trị nghệ thuật, kiến trúc, 
văn hóa, lịch sử trên địa bàn tỉnh Đồng 
Nai... 
Còn trễ hạn trong  phối hợp báo giá 
VLXD
Thông tin báo cáo đúng hạn nhưng chưa 

A
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Stt Địa phương Nội dung thực hiện tốt Nội dung thực hiện chưa tốt
Đánh giá xếp 
loại (Mức A+, 

A, B, C)

Lý do đánh 
giá mức A+ Ghi chú

Phối hợp kịp thời, đảm bảo yêu cầu
Quản lý chất lượng công trình
Phối hợp tốt

đạt yêu cầu 

80 Phòng Kinh tế - UBND 
xã Đồng Tâm

Đã phối hợp, hỗ trợ  việc khảo sát điều tra số liệu 
tại phục vụ cho điều chỉnh Chương trình phát 
triển nhà ở tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2030
Quản lý hoạt động xây dựng và trật tự xây dựng
 Phối hợp thực hiện  tốt nhiệm vụ được giao
Phối hợp trong công tác triển khai thi hành chính 
sách, pháp luật.
Phối hợp kịp thời, đảm bảo yêu cầu
Quản lý chất lượng công trình
Phối hợp tốt

Chưa góp ý dự thảo Quyết định quản lý, 
sử dụng nhà biệt thự, nhà chung cư; tiêu 
chí nhà ở có giá trị nghệ thuật, kiến trúc, 
văn hóa, lịch sử trên địa bàn tỉnh Đồng 
Nai... 
Còn trễ hạn trong  phối hợp báo giá 
VLXD
Thông tin báo cáo đúng hạn nhưng chưa 
đạt yêu cầu 

A

81 Phòng Kinh tế - UBND 
xã Tân Lợi

Đã phối hợp, hỗ trợ  việc khảo sát điều tra số liệu 
tại phục vụ cho điều chỉnh Chương trình phát 
triển nhà ở tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2030; 
Góp ý dự thảo Quyết định quản lý, sử dụng nhà 
biệt thự, nhà chung cư; tiêu chí nhà ở có giá trị 
nghệ thuật, kiến trúc, văn hóa, lịch sử trên địa 
bàn tỉnh Đồng Nai 
Quản lý hoạt động xây dựng và trật tự xây dựng
 Phối hợp thực hiện  tốt nhiệm vụ được giao
Phối hợp trong công tác triển khai thi hành chính 
sách, pháp luật.
Phối hợp kịp thời, đảm bảo yêu cầu

Còn trễ hạn trong  phối hợp báo giá 
VLXD
Thông tin báo cáo đúng hạn nhưng chưa 
đạt yêu cầu 

A
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Stt Địa phương Nội dung thực hiện tốt Nội dung thực hiện chưa tốt
Đánh giá xếp 
loại (Mức A+, 

A, B, C)

Lý do đánh 
giá mức A+ Ghi chú

Quản lý chất lượng công trình
Phối hợp tốt

82 Phòng Kinh tế - UBND 
xã Đồng Phú

Đã phối hợp, hỗ trợ  việc khảo sát điều tra số liệu 
tại phục vụ cho điều chỉnh Chương trình phát 
triển nhà ở tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2030
Quản lý hoạt động xây dựng và trật tự xây dựng
 Phối hợp thực hiện  tốt nhiệm vụ được giao
Phối hợp trong công tác triển khai thi hành chính 
sách, pháp luật.
Phối hợp kịp thời, đảm bảo yêu cầu
Quản lý chất lượng công trình
Phối hợp tốt

Chưa Góp ý dự thảo Quyết định quản lý, 
sử dụng nhà biệt thự, nhà chung cư; tiêu 
chí nhà ở có giá trị nghệ thuật, kiến trúc, 
văn hóa, lịch sử trên địa bàn tỉnh Đồng 
Nai... 
Còn trễ hạn trong  phối hợp báo giá 
VLXD
Thông tin báo cáo đúng hạn nhưng chưa 
đạt yêu cầu 

A

83 Phòng Kinh tế - UBND 
xã Phước Sơn

Đã phối hợp, hỗ trợ  việc khảo sát điều tra số liệu 
tại phục vụ cho điều chỉnh Chương trình phát 
triển nhà ở tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2030
Quản lý hoạt động xây dựng và trật tự xây dựng
 Phối hợp thực hiện  tốt nhiệm vụ được giao
Phối hợp trong công tác triển khai thi hành chính 
sách, pháp luật.
Phối hợp kịp thời, đảm bảo yêu cầu
Quản lý chất lượng công trình
Phối hợp tốt

Chưa Góp ý dự thảo Quyết định quản lý, 
sử dụng nhà biệt thự, nhà chung cư; tiêu 
chí nhà ở có giá trị nghệ thuật, kiến trúc, 
văn hóa, lịch sử trên địa bàn tỉnh Đồng 
Nai... 
Còn trễ hạn trong  phối hợp báo giá 
VLXD
Thông tin báo cáo đúng hạn nhưng chưa 
đạt yêu cầu 

A

84 Phòng Kinh tế - UBND 
xã Nghĩa Trung

Đã phối hợp, hỗ trợ  việc khảo sát điều tra số liệu 
tại phục vụ cho điều chỉnh Chương trình phát 

Chưa Góp ý dự thảo Quyết định quản lý, 
sử dụng nhà biệt thự, nhà chung cư; tiêu 
chí nhà ở có giá trị nghệ thuật, kiến trúc, 

A
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Stt Địa phương Nội dung thực hiện tốt Nội dung thực hiện chưa tốt
Đánh giá xếp 
loại (Mức A+, 

A, B, C)

Lý do đánh 
giá mức A+ Ghi chú

triển nhà ở tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2030
Quản lý hoạt động xây dựng và trật tự xây dựng
 Phối hợp thực hiện  tốt nhiệm vụ được giao
Phối hợp trong công tác triển khai thi hành chính 
sách, pháp luật.
Phối hợp kịp thời, đảm bảo yêu cầu
Quản lý chất lượng công trình
Phối hợp tốt

văn hóa, lịch sử trên địa bàn tỉnh Đồng 
Nai... 
Còn trễ hạn trong  phối hợp báo giá 
VLXD
Thông tin báo cáo đúng hạn nhưng chưa 
đạt yêu cầu 

85 Phòng Kinh tế - UBND 
xã Bù Đăng

Đã phối hợp, hỗ trợ  việc khảo sát điều tra số liệu 
tại phục vụ cho điều chỉnh Chương trình phát 
triển nhà ở tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2030; 
Góp ý dự thảo Quyết định quản lý, sử dụng nhà 
biệt thự, nhà chung cư; tiêu chí nhà ở có giá trị 
nghệ thuật, kiến trúc, văn hóa, lịch sử trên địa 
bàn tỉnh Đồng Nai 
Quản lý hoạt động xây dựng và trật tự xây dựng
 Phối hợp thực hiện  tốt nhiệm vụ được giao
Phối hợp trong công tác triển khai thi hành chính 
sách, pháp luật.
Phối hợp kịp thời, đảm bảo yêu cầu
Quản lý chất lượng công trình
Phối hợp tốt

Còn trễ hạn trong  phối hợp báo giá 
VLXD
Thông tin báo cáo đúng hạn nhưng chưa 
đạt yêu cầu 

A

86 Phòng Kinh tế - UBND 
xã Thọ Sơn

Đã phối hợp, hỗ trợ  việc khảo sát điều tra số liệu 
tại phục vụ cho điều chỉnh Chương trình phát 
triển nhà ở tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2030

Chưa Góp ý dự thảo Quyết định quản lý, 
sử dụng nhà biệt thự, nhà chung cư; tiêu 
chí nhà ở có giá trị nghệ thuật, kiến trúc, 
văn hóa, lịch sử trên địa bàn tỉnh Đồng 

A
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Stt Địa phương Nội dung thực hiện tốt Nội dung thực hiện chưa tốt
Đánh giá xếp 
loại (Mức A+, 

A, B, C)

Lý do đánh 
giá mức A+ Ghi chú

Quản lý hoạt động xây dựng và trật tự xây dựng
 Phối hợp thực hiện  tốt nhiệm vụ được giao
Phối hợp trong công tác triển khai thi hành chính 
sách, pháp luật.
Phối hợp kịp thời, đảm bảo yêu cầu
Quản lý chất lượng công trình
Phối hợp tốt

Nai... 
Còn trễ hạn trong  phối hợp báo giá 
VLXD
Thông tin báo cáo đúng hạn nhưng chưa 
đạt yêu cầu 

87 Phòng Kinh tế - UBND 
xã Đak Nhau

Đã phối hợp, hỗ trợ  việc khảo sát điều tra số liệu 
tại phục vụ cho điều chỉnh Chương trình phát 
triển nhà ở tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2030; 
Góp ý dự thảo Quyết định quản lý, sử dụng nhà 
biệt thự, nhà chung cư; tiêu chí nhà ở có giá trị 
nghệ thuật, kiến trúc, văn hóa, lịch sử trên địa 
bàn tỉnh Đồng Nai 
Quản lý hoạt động xây dựng và trật tự xây dựng
 Phối hợp thực hiện  tốt nhiệm vụ được giao
Phối hợp trong công tác triển khai thi hành chính 
sách, pháp luật.
Phối hợp kịp thời, đảm bảo yêu cầu
Quản lý chất lượng công trình
Phối hợp tốt

Còn trễ hạn trong  phối hợp báo giá 
VLXD
Thông tin báo cáo đúng hạn nhưng chưa 
đạt yêu cầu 

A

88 Phòng Kinh tế - UBND 
xã Bom Bo

Đã phối hợp, hỗ trợ  việc khảo sát điều tra số liệu 
tại phục vụ cho điều chỉnh Chương trình phát 
triển nhà ở tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2030
Quản lý hoạt động xây dựng và trật tự xây dựng

Chưa Góp ý dự thảo Quyết định quản lý, 
sử dụng nhà biệt thự, nhà chung cư; tiêu 
chí nhà ở có giá trị nghệ thuật, kiến trúc, 
văn hóa, lịch sử trên địa bàn tỉnh Đồng 
Nai... 

A
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Stt Địa phương Nội dung thực hiện tốt Nội dung thực hiện chưa tốt
Đánh giá xếp 
loại (Mức A+, 

A, B, C)

Lý do đánh 
giá mức A+ Ghi chú

 Phối hợp thực hiện  tốt nhiệm vụ được giao
Phối hợp trong công tác triển khai thi hành chính 
sách, pháp luật.
Phối hợp kịp thời, đảm bảo yêu cầu
Quản lý chất lượng công trình
Phối hợp tốt

Còn trễ hạn trong  phối hợp báo giá 
VLXD
Thông tin báo cáo đúng hạn nhưng chưa 
đạt yêu cầu 

89
Phòng Kinh tế, Hạ tầng 

và Đô thị - UBND 
Phường Phước Tân

Đã phối hợp, hỗ trợ  việc khảo sát điều tra số liệu 
tại phục vụ cho điều chỉnh Chương trình phát 
triển nhà ở tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2030
Quản lý hoạt động xây dựng và trật tự xây dựng
 Phối hợp thực hiện  tốt nhiệm vụ được giao
Phối hợp trong công tác triển khai thi hành chính 
sách, pháp luật.
Phối hợp kịp thời, đảm bảo yêu cầu
Quản lý chất lượng công trình
Phối hợp tốt

Chưa Góp ý dự thảo Quyết định quản lý, 
sử dụng nhà biệt thự, nhà chung cư; tiêu 
chí nhà ở có giá trị nghệ thuật, kiến trúc, 
văn hóa, lịch sử trên địa bàn tỉnh Đồng 
Nai... 
Còn trễ hạn trong  phối hợp báo giá 
VLXD
Thông tin báo cáo đúng hạn nhưng chưa 
đạt yêu cầu 

A

90
Phòng Kinh tế, Hạ tầng 

và Đô thị - UBND 
Phường Tam Phước

Đã phối hợp, hỗ trợ  việc khảo sát điều tra số liệu 
tại phục vụ cho điều chỉnh Chương trình phát 
triển nhà ở tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2030
Quản lý hoạt động xây dựng và trật tự xây dựng
 Phối hợp thực hiện  tốt nhiệm vụ được giao
Phối hợp trong công tác triển khai thi hành chính 
sách, pháp luật.
Phối hợp kịp thời, đảm bảo yêu cầu

Chưa phối hợp xác minh thông tin danh 
sách các đối tượng dự kiến được giải 
quyết mua nhà ở xã hội;  
Chưa Góp ý dự thảo Quyết định quản lý, 
sử dụng nhà biệt thự, nhà chung cư; tiêu 
chí nhà ở có giá trị nghệ thuật, kiến trúc, 
văn hóa, lịch sử trên địa bàn tỉnh Đồng 
Nai... 
Còn trễ hạn trong  phối hợp báo giá 

A



44

Stt Địa phương Nội dung thực hiện tốt Nội dung thực hiện chưa tốt
Đánh giá xếp 
loại (Mức A+, 

A, B, C)

Lý do đánh 
giá mức A+ Ghi chú

Quản lý chất lượng công trình
Phối hợp tốt

VLXD
Thông tin báo cáo đúng hạn nhưng chưa 
đạt yêu cầu 

91 Phòng Kinh tế - UBND 
xã Thanh Sơn

Đã phối hợp, hỗ trợ  việc khảo sát điều tra số liệu 
tại phục vụ cho điều chỉnh Chương trình phát 
triển nhà ở tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2030; 
Góp ý dự thảo Quyết định quản lý, sử dụng nhà 
biệt thự, nhà chung cư; tiêu chí nhà ở có giá trị 
nghệ thuật, kiến trúc, văn hóa, lịch sử trên địa 
bàn tỉnh Đồng Nai 
Quản lý hoạt động xây dựng và trật tự xây dựng
 Phối hợp thực hiện  tốt nhiệm vụ được giao
Phối hợp trong công tác triển khai thi hành chính 
sách, pháp luật.
Phối hợp kịp thời, đảm bảo yêu cầu
Quản lý chất lượng công trình
Phối hợp tốt

Còn trễ hạn trong  phối hợp báo giá 
VLXD
Thông tin báo cáo đúng hạn nhưng chưa 
đạt yêu cầu 

A

92 Phòng Kinh tế - UBND 
xã Đak Lua

Đã phối hợp, hỗ trợ  việc khảo sát điều tra số liệu 
tại phục vụ cho điều chỉnh Chương trình phát 
triển nhà ở tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2030
Quản lý hoạt động xây dựng và trật tự xây dựng
 Phối hợp thực hiện  tốt nhiệm vụ được giao
Phối hợp trong công tác triển khai thi hành chính 
sách, pháp luật.
Phối hợp kịp thời, đảm bảo yêu cầu
Quản lý chất lượng công trình

Chưa Góp ý dự thảo Quyết định quản lý, 
sử dụng nhà biệt thự, nhà chung cư; tiêu 
chí nhà ở có giá trị nghệ thuật, kiến trúc, 
văn hóa, lịch sử trên địa bàn tỉnh Đồng 
Nai... 
Còn trễ hạn trong  phối hợp báo giá 
VLXD
Thông tin báo cáo đúng hạn nhưng chưa 
đạt yêu cầu 

A
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Stt Địa phương Nội dung thực hiện tốt Nội dung thực hiện chưa tốt
Đánh giá xếp 
loại (Mức A+, 

A, B, C)

Lý do đánh 
giá mức A+ Ghi chú

Phối hợp tốt

93 Phòng Kinh tế - UBND 
xã Phú Lý

Đã phối hợp, hỗ trợ  việc khảo sát điều tra số liệu 
tại phục vụ cho điều chỉnh Chương trình phát 
triển nhà ở tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2030
Quản lý hoạt động xây dựng và trật tự xây dựng
 Phối hợp thực hiện  tốt nhiệm vụ được giao
Phối hợp trong công tác triển khai thi hành chính 
sách, pháp luật.
Phối hợp kịp thời, đảm bảo yêu cầu
Quản lý chất lượng công trình
Phối hợp tốt

Chưa Góp ý dự thảo Quyết định quản lý, 
sử dụng nhà biệt thự, nhà chung cư; tiêu 
chí nhà ở có giá trị nghệ thuật, kiến trúc, 
văn hóa, lịch sử trên địa bàn tỉnh Đồng 
Nai... 
Còn trễ hạn trong  phối hợp báo giá 
VLXD
Thông tin báo cáo đúng hạn nhưng chưa 
đạt yêu cầu 

A

94 Phòng Kinh tế - UBND 
xã Bù Gia Mập

Đã phối hợp, hỗ trợ  việc khảo sát điều tra số liệu 
tại phục vụ cho điều chỉnh Chương trình phát 
triển nhà ở tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2030
Quản lý hoạt động xây dựng và trật tự xây dựng
 Phối hợp thực hiện  tốt nhiệm vụ được giao
Phối hợp trong công tác triển khai thi hành chính 
sách, pháp luật.
Phối hợp kịp thời, đảm bảo yêu cầu
Quản lý chất lượng công trình
Phối hợp tốt

Còn trễ hạn trong  phối hợp báo giá 
VLXD
Thông tin báo cáo đúng hạn nhưng chưa 
đạt yêu cầu 

A

95 Phòng Kinh tế - UBND 
xã Đăk Ơ

Đã phối hợp, hỗ trợ  việc khảo sát điều tra số liệu 
tại phục vụ cho điều chỉnh Chương trình phát 
triển nhà ở tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2030

Chưa Góp ý dự thảo Quyết định quản lý, 
sử dụng nhà biệt thự, nhà chung cư; tiêu 
chí nhà ở có giá trị nghệ thuật, kiến trúc, 
văn hóa, lịch sử trên địa bàn tỉnh Đồng 

A
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Stt Địa phương Nội dung thực hiện tốt Nội dung thực hiện chưa tốt
Đánh giá xếp 
loại (Mức A+, 

A, B, C)

Lý do đánh 
giá mức A+ Ghi chú

Quản lý hoạt động xây dựng và trật tự xây dựng
 Phối hợp thực hiện  tốt nhiệm vụ được giao
Phối hợp trong công tác triển khai thi hành chính 
sách, pháp luật.
Phối hợp kịp thời, đảm bảo yêu cầu
Quản lý chất lượng công trình
Phối hợp tốt

Nai... 
Còn trễ hạn trong  phối hợp báo giá 
VLXD
Thông tin báo cáo đúng hạn nhưng chưa 
đạt yêu cầu 
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